
Hà Nội, ngày22  tháng 6 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ộ  TRƯỞNG B ộ  TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hải quan số 29 /2 0 0 1/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật số 42/2005/Q H 11 ngày 14/06/2005 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Hải quan số 29 /2001/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/Q H 11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/Q H 11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ -CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B ộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ -CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ 
về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính;

Căn cứ Quyết định số 149/2005/Q Đ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

Xét đề nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thí điểm thủ tục 
hải quan điện tử.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 
2007. Bãi bỏ Quyết định số 50/2005/Q Đ-BTC ngày 19/7/2005 của B ộ trưởng 
Bộ Tài chính ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan 
điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
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Điều 3. Tổng cục trưởng Tồng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn 
thực hiện Quyết định này; xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt mô 
hình và cơ cấu tổ chức, bộ máy Chi cục Hải quan điện tử; đào tạo công chức hải 
quan và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử; chủ trì phối với các cơ 
quan hữu quan trong và ngoài ngành Hải quan xây dựng và phát triển hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

- Cục kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Phòng TM&CN Việt Nam;
-Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCHQ. 

Nơi nhậ n
-Văn phòng Trung ương Đảng
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ;
-Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dấn tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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BỌ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập -  T ự do -  H ạn h  phúc

Hà Nội, ngày 2 2  tháng 6 năm 2007

Q UY Đ ỊN H  

Về thí điể m thu tục hải quan điệ n tử

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2007/QĐ-BTC  
ngày2 2  t háng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

C hư ơng I 

Q U Y  Đ ỊN H  C H U N G  

Điều 1. Đối tượ ng áp dụng

Quy định về thí điếm thủ tục hải quan điện tử được áp dụng đố i với:

1. Các doanh nghiệp tự nguyện đăng ký và được cơ quan hải quan chấp 
nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử;

2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện thù tục hải quan điện
tử;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thòng tin liên 
quan thuộc phạm vi áp dụng của thủ tục hải quan điện tử.

*

Điều 2. Phạm  vi áp dụng

1. Thí điểm thủ tục hải quan điện tử được áp dụng đối với:

1.1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo loai hình:

a. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khấu theo hạp đỏng mua bán;

b. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với 
thương nhân nước ngoài hoặc đặt gia công tại nước ngoài (Phụ lục I kèm theo 
Quy định này);

c. Hàng hoá xuất khấu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản 
xuất hàng xuất khẩu (Phụ lục II kèm theo Quy định này);

d. Hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất (Phụ lục 111 kèm theo Quy định
này);

đ. Hàng hóa đưa ra, đưa vào doanh nghiệp chế xuất (Phụ lục IV kèm  theo 
Quy định này);

này);
e. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu tại chỗ (Phụ lục V kèm theo Quy định



g. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện các dự án đầu tư (Phụ lục 

V kèm theo Quy định này).

1.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

1.3. Phương tiện vận tải đường biển, đường hàng không xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.

2. Thí điềm thủ tục hải quan điện tử được thực h iện tại các Cục hải quan 
tinh, thành phố do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.

Điều 3. Giải thích thuật n gữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông điệp dữ liệu điện tử hải quan: Là thông tin được tạo ra, gửi đi, 
được nhận và được lưu trữ b ằng phương tiện điện tử để thực hiện thủ tục hải
quan điện tử.

2. Chứng từ hải quan điện tử: Là chứng từ tạo ra theo quy định tại Khoản
1 Điều 3 Chương I Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch 
điện tử trong lĩnh vực tài chính được sử dụng để thực hiện thủ tục hải quan điện 
tử.

3. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hài quan: Là hệ thống thông tin do Tổng 
cục Hải quan quản lý tập trung, thống nhất, được sử dụng để tiếp nhận, lưu trữ, 
xử ly và phản hồi các thông điệp dữ liệu điện tử hài quan để thực hiện thủ tục 
hải quan điện tử .

4. Giải phóng hàng: Là việc cơ quan hài quan cho phép hàng hoá đang 
trong quá trình làm thủ tục thông quan được đặt dưới quyền quyết định của 
người khai hải quan.

5. Thông quan hàng hoá, phương tiện: Là việc cơ quan hải quan cho phép 
hàng hoá dược xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đặt dưới một chế độ quản lý hải quan 
khác, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh khi đã hoàn thành các thủ tục
hải quan cần thiết.

6. Quyết định trước: Là văn bản của cơ quan hải quan quyết định về phân 
loại, phương pháp xác định trị giá hải quan, xuất xử đố i với hàng hoá dự kiến 
xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở đề nghị và các thông tin do doanh nghiệp cung
cấp.

7. Bảo đảm: Là hình thức cam kết để cơ quan hải quan có cơ sở tin rằng 
các nghĩa vụ đối với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật sẽ được thực 
hiện trong một thời hạn xác định.

8. Rủi ro: Là nguy cơ tiềm ẩn đố i với việc không tuân thủ pháp luật hải
quan.
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9. Quản lý rủi ro: Là việc áp dụng có hệ thống các thủ tục và thông lệ 
trong quản lý nhằm cung cấp cho cơ quan hải quan các thông tin cần thiết để xử 
lý các lô hàng hoặc sự di chuyển của hàng hóa có rủi ro.

10. Phân tích rủi ro: Lả việc sử dụng có hệ thống các nguồn thông tin hiện 
có nhăm xem xét tần số các rủi ro được xác định có thể xảy ra và mức độ thiệt 
hại mà những rủi ro này có thể đưa lại.

11 . Đánh giá rủi ro: Là việc xem xét có hệ thống mức độ ưu tiên trong 
quản lý rủi ro thông qua đánh giá và so sánh mức độ rủi ro với các chuẩn mực, 
mức độ rủi ro đã dược xác định hoặc với các tiêu chí khác.

12. Xử lý rủi ro: Là việc cơ quan hải quan xác định nguyên nhân rủi ro,
thiết lập hành động, bố trí nguồn lực để giải quyết rủi ro.

13. Chỉ số rủi ro: Là tiêu chí thông tin mang giá trị cụ thể mà việc kết hợp 
các chỉ số này theo một công thức nhất định sẽ có tác dụng như một công cụ lựa 
chọn và xác định các nguy cơ tiềm ẩn đối với v iệc  không tuân thủ pháp luật hải 
quan.

14. Hồ sơ rủi ro: Là sự kết hợp của các chỉ số rủi ro dựa trên thông tin
được thu thập, phân tích và phân loại trước.

Điều 4. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan

Các nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan gồm:

1. Đúng pháp luật, công khai, nhanh chóng, thuận tiện;

2. Kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương 
tiện vận tủi xuất cảnh, nhập cảnh được dựa trên cơ sở quản lý rủi ro

2.1. Đối tượng cần kiềm tra được xác định trên cơ sở:

a. Những hồ sơ rủi ro do cơ quan hải quan xây dựng;

b. Có thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan;

c. Lựa chọn ngẫu nhiên theo phương pháp lấy mẫu thống kê để đánh giá 
mức độ tuân thủ của đối tượng quản lý hải quan.

2.2. Hình thức và mức độ kiểm tra được xác định theo kết quả đánh giá, 
phân tích thông tin từ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

I

a. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
hải quan điện tử, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, quyết định hình thức 
và mức độ kiểm tra; quyết định thay đổi hình thức và mức độ kiểm tra do hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đưa ra, khi có thông tin vê dâu hiệu vi phạm 
pháp luật hải quan.

Việc quyết định hình thức và mức độ kiểm tra của Chi cục trưởng Chi cục 
hải quan điện tử thể hiện thông qua việc quyết định cập nhật hoặc chấp nhận hồ 
sơ rủi ro trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan
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b. Đội trường Đội nghiệp vụ thông quan thuộc Chi cục hải quan điện tử 
nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan điện tử quyết định thay đổi mức độ kiểm 
tra khi có thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra.

Điều 5. Quản lý rủi ro

1. Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra. 
giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh. Nhầm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 
khẩu, xuất nhập cảnh, trên cơ sở tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện 
có  tăng cường khả năng phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động quản lý 
hải quan, cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải 
quan điện tử.

2. Tổng cục trường Tổng cục Hài quan chịu trách nhiệm phân cấp quản lý
rủi ro; quy định cụ thề nhiệm vụ của từng cấp, thẩm quyền và trách nhiệm của 
các cá nhân có liên quan; ban hành quy trình quản lý rủi ro và xây dựng các tiêu 
chi đánh giá, phân loại rủi ro; xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ 
pháp luật hải quan, các phương pháp đo lường, thẩm định mức độ tuân thù và
các biện pháp thích hợp nhằm nâng cao sự tuân thủ; tổ chức xây dựng, quản lý
và cập nhật các hồ sơ rủi ro cấp Tổng cục vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan sử dụng cho toàn ngành.

3. Công chức hải quan được xem xét giải trừ trách nhiệm khi thực hiện 
đúng quy định về quy trình thủ tục hải quan, quy trình quản lý rủi ro và thực 
hiện đúng quy định về quản lý sự tuân thủ mà không thể nhận biết được rủi ro.

Điều 6. Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử

1. Doanh nghiệp thực hiện dăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử theo 
Mẫu số 1 Phụ lục XIV Quy định này và nộp bản đăng ký cho Chi cục hải quan 
điện tử nơi đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử (Mẫu này có thể lấy, in ra 
tại địa chi trang web http://www.customs.gov.vn của Tổng cục Hải quan).

2. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn đăng ký hợp lệ, 
Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử cấp tài khoản truy nhập và cấp Giấy 
công nhận tham gia thủ tục hài quan điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục XIV Quy 
định này hoặc thông báo từ chối có nêu rõ lý do.

Điều 7. Hồ sơ hải quan điện tử

1. Hồ sơ hải quan điện tử bao gồm tờ khai hải quan điện tử và các chứng 
từ theo quy định phải đi kèm tờ khai. Chứng từ đi kèm tờ khai hải quan điện tử 
có thể ở dạng điện tử hoặc ở dạng văn bản giấy.

2. Chứng từ hải quan điện tử:

2.1. Chứng từ hải quan điện tử có giá trị để làm thủ tục hải quan điện tử 
như chính chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy;
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2.2. Chứng từ hải quan điện tử có thể được chuyển đồi từ chứng từ ở dạng 
văn bản giây nếu đảm bảo các điều kiện sau: phản ánh toàn vẹn nội dung của 
chứng từ giấy; có xác nhận trên chứng từ giấy “ĐẢ CHUYỂN ĐỔI SANG 
DẠNG ĐIỆN TỬ,; theo Mẫu số 11 Phụ lục XIV Quy định này về việc đã được 
chuyển đổi tử chứng từ giấy sang chửng từ điện tử, có chữ ký và họ tên của 
người khai hải quan. Trong trường hợp người khai hải quan là pháp nhân thì 
người đại diện cho pháp nhân theo quy định của pháp luật ký trên chứng từ giấy 
đã được chuyển đổi sang chứng từ điện tử.

2.3. Khuôn dạng của chứng từ hải quan điện tử, các danh mục dữ liệu 
chuẩn sử dụng trên chứng từ hải quan điện tử và các mẫu biểu khác thuộc quy 
định này được công bố tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan theo 
địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

3. Trên cơ sở quản lý rủi ro, các chứng từ theo quy định phải đi kèm từ 
khai hải quan điện tử có thể không phải nộp, phải xuất trình hoặc phải nộp cho 
cơ quan hải quan.

Điều 8. Người khai hải quan điện tử

Người khai hải quan điện tử bao gồm:

1. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (gồm cả thương nhân nước ngoài 
không hiện diện tại Việt Nam đà được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu hàng hoá theo quy định của pháp luật);

2. Người được chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Uỷ quyền theo quy 
định của Luật doanh nghiệp;

3. Tổ chức dược chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác;

4. Đại lý làm thủ tục hải quan;

5. Đại lý giao nhận, đại lý hãng vận tải, người điều khiển phương tiện vận 
chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đường biên, đường hàng không.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan diện tử

1. Quyền của người khai hải quan điện tử:

Ngoài các quyền đối với người khai hải quan được quy định tại Điều 23 
Luật hải quan; Điều 6 Luật quản lý thuế; các luật về chính sách thuế; Nghị định số 
27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, 
người khai hải quan điện tử còn có quyền:

1.1. Nộp hàng tháng lệ phí làm thủ tục hải quan và các loại phí do cơ quan 
hài quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức;

1.2. Yêu cầu cơ quan hải quan ban hành Quyết định trước đối với hàng 
hoá dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở các thông tin do doanh nghiệp cung 
cấp;

1
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1.3. Yêu cầu cơ quan hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ 
điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hả i quan.

2. Nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử:

Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Điều 23 Luật hải quan; Điều 7 Luật 
quản lý thuế; các luật về chính sách thuế; Điều 9, Khoản 1 Điều 48 Luật giao dịch 
điện tử ; Điều 12 Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện 
tử trong lĩnh vực tài chinh, người khai hải quan điện tử còn có nghĩa vụ:

2.1. Thực hiện việc lưu giữ và đảm bảo tính toàn vẹn toàn bộ chứng từ hải 
quan (dạng điện tử, văn bản giấy) theo thời hạn quy định của Luật hải quan, Luật 
giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

2.2. Sao chép và lưu giữ bản sao của chứng từ hải quan điện tử bao gồm cả 
việc di chuyển chứng từ hải quan điện tử tới một hệ thống máy tính khác hoặc nơi 
lưu giữ khác.

Điều 10. Đại lý làm thủ tục hải quan điện tử

Ngoài quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 9 Quy định này, đại lý 
thủ tục hải quan được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ như sau:

1. Quyền cùa đại lý làm thủ tục hải quan điện tử:

1.1. Thực hiện các công việc theo thoả thuận đã kỷ trong hợp đồng với 
doanh nghiệp đã dược chấp nhận tham gia thủ tục hải quan điện tử gồm:

a. Thực hiện các thủ tục hải quan điện tử;

b. Thực hiện các thủ tục thuế điện tử;

c. Thủ tục khiếu nại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .

1.2. Dược cơ quan hải quan hỗ trợ trong việc thực hiện các biện pháp 
nâng cao sự tuân thủ.

2. Nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan điện tử:

2.1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện 
các nội dung được ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp 
thực hiện không đúng những công việc được ủy quyền;

2.2. Cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan về phạm vi ủy quyền trên 
hợp đồng thuê đại lý;

2.3. Trường hợp ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chưa đăng ký tham 
gia thủ tục hải quan điện tử, đại lý thủ tục hải quan có trách nhiệm đề nghị 
doanh nghiệp đăng ký theo quy định hoặc đăng ký theo ủy quyền cùa doanh 
nghiệp trước khi làm thủ tục hải quan điện tử;

2.4. Trang bị máy tinh nối mạng INTERNET theo hướng dẫn của cơ quan 
hải quan.
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Điều 11. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cảng hàng 
không.

Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, cảng biển có trách nhiệm nối 
mạng với cư quan hải quan và thông báo thường xuyên, kịp thời thông tin về 
phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng, quá cảnh; hàng hoá 
nhập khẩu, xuất khẩu, chuyển cảng, quá cảnh ra, vào kho, bãi của cảng hàng 
không, cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý, khai thác cho cơ quan hải quan. 
Nội dung thông tin được thực hiện theo biên bản ghi nhớ giữa cơ quan hải quan 
và doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cảng hàng không.

Cư quan hải quan ưu tiên làm thú tục hái quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu ra vào kho bãi của các doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng 
không, cảng biển có nối mạng, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho hoạt 
động quản lý, kiếm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

Điều 12. Trách nhiệm c ủa cơ quan hải quan

Ngoài các quy định tại Luật hải quan, Luật quản lý thuế, các luật về chính 
sách thuế, Nghị định giao dịch diện tử trong lĩnh vực tài chính, cơ quan hải quan 
còn cỏ các trách nhiệm sau:

1. Hướng dẫn, hỗ trợ người khai hải quan tham gia thủ tục hải quan điện 
tử thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Quy định này.

2. Tiếp nhận, xử lý chứng từ hải quan điện tử do người khai hải quan gửi 
đến và phản hồi kết quả xử lý cho người khai hải quan thông qua hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan;

3. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đề 
thực hiện thủ tục hải quan điện tử đảm bảo an ninh, an toàn, bào mật và liên tục.

Điều 13. Quan hệ hợp tác với đối tác của cơ quan hải quan

1. Cơ quan hải quan hợp tác với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và các 
bên có liên quan (sau đây gọi chung là đối tác) nhằm không ngừng tạo thuận lợi 
cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng quản lý hải quan.

2. Việc hợp tác giữa hải quan và đối tác dược thực hiện trên cơ sở tự 
nguyện, theo nội dung như sau:

2.1. Tổng cục Hải quan hợp tác với đối tác để thực hiện các chương trình, 
kế hoạch, đề án về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan; tham vấn, trao đổi về 
các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; thường xuyên 
xem xét các nhu cầu của đối tác được tổng hợp và báo cáo từ Chi cục hải quan 
điện tử để đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý và quy trình thủ tục hải quan điện tử.

2.2. Chi cục hải quan điện tử thực hiện hợp tác với đối tác thực hiện thủ 
tục hải quan điện tử để :

9



a. Trực tiếp giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan

điện tử; 

b. Tổ chức trao đổi thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tư 
vấn cho đối tác các vấn đề về hải quan có liên quan đến đối tác;

c. Ký kết, tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện các biên bản ghi
nhớ với đối tác;

d. Tổ chức thu thập, phân tích các nhu cầu, mong muôn của đôi tác để đưa 
ra giải pháp xử lý hoặc báo cáo Tổng cục Hải quan để xử lý.

3. Cơ quan hải quan và doanh nghiệp quy định các đầu mối đê liên lạc và 
tổ chức lực lượng, xây dựng biện pháp thực hiện việc hợp tác giữa hai bên.

Điều 14. Thuế, phí và lệ phí

1. Cơ quan hải quan thu lệ phí hải quan và các loại phí thu hộ các hiệp 
hội. tổ chức đối với các lô hàng dã thông quan tháng trước từ ngày 1 đến ngày 
10 tháng sau. Ị

2. Đối với tổng số thuế được xác định Theo các luật về chính sách thuế cho 
một tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không quá 50.000 (năm mươi ngàn) 
đồng thì không phải nộp thuế.

Cơ quan hải quan không thu hoặc không hoàn đối với các trường hợp điều 
chỉnh thuế, hoàn thuế, truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế mà số tiền phải thu 
hoặc phải hoàn cho một tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không quá 
50.000 (năm mươi ngàn) đồng.

3. Cơ quan hải quan phát hành biên lai thu thuế, lệ phí theo Mẫu số 18, 
Mẫu sô 19 Phụ XIV Quy định này trong trường hợp thuế, lộ phí nộp trực tiếp tại 
cơ quan hải quan.

Chương II

THU TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ  ĐỐ I VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 
ĐƯỜNG BIỂN, ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH,

C H UYỂN CẢNG, QUÁ CẢNH

Mục I

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỦ ĐỐ I VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
NHẬP CẢNH

Điều 15. Khai hải quan điện tử của đại lý hãng tàu

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1.1. “Bản khai chung”: bản điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục VI Quy định này;

1.2. “Bản khai hàng hoá đường biển": bản điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục VI 
Quy định này;
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1.3. '‘Danh sách thuyền viên”: bản điện tử theo Mẫu số 4 Phụ lục VI của Quy 
định này;

1.4. "Bản khai hành lý thuyền viên”: bán điện tử theo Mẫu số 5 Phụ lục VI của 
Quy định này;

1.5. “Ban khai dự trữ của tàu”: bản điện tử theo Mẫu số 6 Phụ lục VI Quy định 
này,

1.6. “Bản khai hàng hóa nguy hiểm”: bản điện tử theo Mẫu số 7 Phụ lục VI Quy 
định này trong trường hợp có vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

2. Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

2.1. Tạo thông tin khai “Bản khai hàng hoá đường biển” theo đúng các tiêu chí 
và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục VI Quy định này (nội dung 
khai hàng hóa trên bản khai hàng hóa đường biển phải rất cụ thể để cơ quan hải 
quan có thể biết được, xác định được hình dáng, đặc điểm vật lý, chất lượng. 
Không được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ lục XIV).

2.2. Gửi “Bản khai hàng hóa đường biển” đến cơ quan hải quan chậm nhất 12 
giờ trước khi tàu cập cảng.

2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ lục 
Vỉ Quy định này để sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan ;

b. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI 
Quy định này để thực hiện các công việc dưới đây:

b.l. Tạo thông tin điện tử theo đúng tiêu chí và khuôn dạng chuẩn các bản 
khai quy định tại Điểm 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, và 1.6 Khoản 1 Điều này.

b.2. Gửi các thông tin khai quy định tại Tiết b.l Điểm 2.3 Khoản này đến
cơ quan hải quan trong vòng 02 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu an toàn tại vị trí 
theo chỉ định của giám đốc cảng vụ hàng hải. 

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cư quan hải quan.

c.l. Nhận ‘Thông báo yêu cầu điều chính, bổ sung” và sứa đổi, bổ sung 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

C.2. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2.4. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” và thực hiện 
các nội dung yêu cầu tại thông báo:

a. Được phép thông quan tàu và dỡ toàn bộ hàng;

b. Được phép thông quan tàu và dờ một phần hàng;



с. Chưa thông quan tàu và không được phép dỡ hàng.

2.5. Khai sửa đổi, bổ sung:

Người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung nội dung “Bản khai hàng hoá 
đường biển" sau khi tàu đã dược thông quan khi có lý do chính đáng và được 
Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử chấp nhận.

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung 
trên “Bàn khai hàng hóa đường biển" theo Mẫu số 2 phụ lục VI Quy định này, 
nêu rõ lý do, gửi đến cơ quan hải quan, nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung” và sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc nhận " Thông 
báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai đầy đủ cho cơ quan hải 
quan các nội dung xin điều chỉnh, bổ sung.

2.6. Xuất trình hồ sơ, chứng từ khác có liên quan hàng hoá trên tàu khi cơ quan 
hải quan yêu cầu.

Điều 16. Khai hải quan điện tử của hãng hàng không

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1.1. “Bản khai tổng hợp”: bản điện tử theo Mẫu số 8 Phụ lục VI Quy định này;

1.2. “Bản khai hàng hoá đường hàng không”: bàn điện tử theo Mẫu số 9 Phụ lục 
VI Quy định này;

1.3  “Bản khai danh sách tổ bay”: bản điện tử theo Mẫu số 11 Phụ lục VI Quy 
định này;

1.4. “Bản khai danh sách hành khách”: bản điện tử theo Mẫu số 12 Phụ lục VI 
Quy định này.

2 Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử. người khai hải quan thực hiện:

2.1. Tạo thông tin điện tử theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn các bản 
khai nêu tại Điểm 1.1, 1.2. 1.3, 1.4 Khoản 1 Điều này (nội dung khai hàng hóa 
trên bản khai hàng hỏa đường hàng không phải rất cụ thể để cơ quan hải quan có 
thể biết được, xác định được hình dáng, đặc điểm vật lý, chất lượng. Không 
được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ lục XIV).

2 2. Gửi các thông tin khai quy định tại Điểm 2.1 Khoản này đến cơ quan hải 
quan chậm nhất 01 giờ trước khi tàu bay hạ cánh hoặc ngay sau khi tàu bay cất 
cánh tại cảng hàng không cuối cùng ở nước ngoài để nhập cảnh vào Việt Nam.

2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

a. Nhận “Thông bảo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi, bổ sung 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai" đề xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.
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2.4. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu bay” và thực hiện các 
nội dung yêu cầu tại thông báo:

a. Được phép thông quan tàu bay và dỡ toàn bộ hàng;

b. Được phép thông quan tàu bay và dỡ hàng một phần;

c. Chưa thông quan và không được phép dỡ hàng.

2.5. Khai sửa đổi, bổ sung:

Người khai hải quan được phép sửa đổi, bồ sung nội dung “Bản khai hàng 
hoá dường hàng không” sau khi tàu bay dã được thông quan khi có lý do chính
đáng và được Chi cục trưởng chi cục hải quan nơi làm thủ tục cho tàu bay nhập
cảnh chấp nhận.

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung 
trên “Bản khai hàng hóa đường hàng không”, nêu rõ lý đo, gửi đến cơ quan hải 
quan, nhận ‘Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi, bổ sung theo 
yêu cầu của cư quan hải quan hoặc nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” 
để xác nhận việc đã khai đầy đủ cho cơ quan hải quan các nội dung xin điều 
chỉnh, bổ sung.

2.6. Xuất trình hồ sư, chứng từ khác có liên quan đến hàng hoá trên tàu bay khi 
cơ quan hải quan yêu cầu.

Điều 17. Khai hải quan diện tử của đại lý giao nhận

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1.1. “Vận đơn gom hàng” (House Bill oi' Lading) đối với hàng hoá nhập khẩu 
bằng đường biển : bản điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục VI Quy định này;

1.2. “Vận đơn thứ cấp” (House AirWay Bill of Lading) đối với hàng hoá nhập 
khẩu bằng đường hàng không: bản điện tử theo Mẫu số 10 Phụ lục VI Quy định
này.

2. Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

2.1. Tạo thông tin khai điện tử “Vận đơn gom hàng” hoặc “Vận đơn thứ cấp”
theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này (nội 
dung khai hàng hóa trên “Vận đom gom hàng” hoặc “Vận đơn thứ cấp” phải rất 
cụ thể để cơ quan hải quan có thể biết được, xác định được hình dáng, đặc điểm
vật lý, chất lượng. Không được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ
lục XI V).

2.2. Gửi thông tin khai điện tử “Vận đơn gom hàng” chậm nhất 12 giờ trước khi 
tàu cập cảng hoặc “Vận đơn thứ cấp” chậm nhất 01 giờ trước khi phát lệnh giao 
hàng đến cơ quan hải quan.

2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:
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a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung" và sửa đổi, bổ sung 

theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai" để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2.4. Khai sửa đổi, bổ sung:

Người khai hải quan được phép sửa đổi, bổ sung nội dung "Vận đơn gom 
hảng" hoặc "Vận đơn thứ cấp” sau khi đã nhận “Thông báo chấp nhận thông tin 
khai” khi có lý do chính đáng và được Chi cục trưởng chi cục hải quan điện tử 
chấp nhận đối với “Vận đơn gom hàng" hoặc Chi cục trưởng chi cục Hải quan 
nơi làm thủ tục cho tàu bay nhập cảnh chấp nhận đối với “Vận đơn thứ cấp".

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung 
trên “Vận đơn gom hàng” theo Mẫu số 3 phụ lục VI hoặc “Vận đơn thứ cấp" 
theo Mẫu số 10 phụ lục VI, nêu rõ lý do, gửi đến cơ quan hải quan, nhận “Thông 
báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan 
hải quan hoặc nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã 
khai đầy đủ cho cơ quan hải quan các nội dung xin điều chỉnh, bổ sung.

Điều 18. Kiểm tra tiếp nhận thông tin khai hải quan điện tử

1. Tiếp nhận thông tin:

Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận thông tin do đại lý hãng tàu, hãng hàng không, đại lý giao nhận gửi đến.

1.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông háo chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy 
định này.

1. 2. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dừ liệu điện tử 
hải quan gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ lục 
Ví Quy định này.

2. kiểm tra, quyết định cho phép thông quan

2.1. Сhi cục trưởng Chi cục hải quan nơi tiếp nhận thông tin khai hải quan điện 
tử đố i với tàu biển, tàu bay được quyết định thông quan với phương tiện vận tải 
miễn kiểm tra hải quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào hệ 
thông xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

2.2. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan yêu cầu, công chức hải 
quan trực tiếp kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan, cụ thể: kiểm tra 
những thông tin mà hệ thống yêu cầu kiểm tra, đối chiếu với quy định quản lý.

Кế t quả kiểm tra phù hợp với quy định pháp luật thì quyết định thông quan.

2.3. Đội trưởng Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh quyết định thông 
quan đối với những phương tiện vận tải không thuộc Điểm 2.1, 2.2 Khoản này.
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2.4. Căn cứ kết quả kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi “Thông 
báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” hoặc “Thông báo hướng dần làm 
thủ tục hải quan tàu bay” tới người khai hải quan, cảng vụ. Trong trường hợp 
cảng vụ chưa nối mạng với cơ quan hải quan thì việc gửi “Thông báo hướng dẫn 
làm thủ tục hải quan tàu biển” hoặc “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan 
tàu bay” được thực hiện bằng giấy. “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan 
tàu biển”, “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu bay” thể hiện một 
trong các nội dung dưới đây:

a. Được phép thông quan và dỡ toàn bộ hàng;

b. Được phép thông quan và dỡ hàng một phần (nêu rõ lý do);

c. Chưa thông quan và không được phép dỡ hàng (nêu rõ lý do).

3. Đối với những trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh, căn cứ kết quả kiểm tra 
và quyết định cùa Chi cục trưởng, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi 
thông báo tới người khai hải quan, nội dung thông báo:

3.1. Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung;

3.2. Thông báo chấp nhận thông tin khai.

4. Cơ quan hải quan thô ng qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận 
thông tin về thời gian đến và đi, địa điểm đỗ, thời gian xếp, dỡ hàng hóa lên, 
xuống tàu biển, tàu bay đo cảng vụ sân bay, cảng biền chuyển đến. Trường hợp 
cảng vụ sân bay, cảng biến chưa nối mạng với cơ quan hải quan thì việc tiếp 
nhận thông tin được thực hiện thông qua hồ sơ giấy.

Mục II

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
XUẤT CẢNH

Điều 19. Khai hải quan điện tử của đại lý hãng tàu 

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1.1. “Bản khai chung”: bản điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục VI Quy định này;

1.2. “Bản khai hàng hoá đường biển”: bản điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục VI 
Quy định này;

1.3. “Bản khai dự trữ của tàu”: bản điện tử theo Mẫu số 6 Phụ lục VI Quy định
này;

1.4. “Danh sách thuyền viên”: bản điện tử theo Mẫu số 4 Phụ lục VI của Quy 
định này trong trường hợp có sự thay đổi so với lúc nhập cánh hoặc tàu Việt 
Nam đang hoạt động nội địa chuyển sang xuất cảnh để hoạt động tuyến quốc tế.

2. Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:
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2.1 Tạo thông tin khai điện tử theo đúng các tiêu chí va khuô n dạng chuẩn các 
bản khai nêu tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3. 1.4 Khoản 1 Điều này.

2.2. Gửi các thông tin khai quy định tại Điểm 2.1 Khoản này đến cơ quan hải 
quan chậm nhất 01 giờ trước khi tàu rời cảng.

2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung" và sửa đổi, bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận ‘Thông báo chấp nhận thông tin khai" đề xác nhận việc đã khai
đầy đù cho cơ quan hải quan. ,

2.4. Nhận “Thông háo hướng dẫn làm thù tục hải quan tàu biển" và thực hiện 
các nội dung yên câu tại thô ng báo:

a. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh;

b. Chưa được phép thông quan.

2.5. Khai sửa đổ i bổ sung:

Người khai hải quan được phép sửa đổi, bổ sung nội dung “Bản khai hàng 
hoá đường biển" sau khi tàu đã được thông quan và trước khi tàu rời cảng khi có 
lý do chính đáng và được Chi cục trưởng chi cục Hải quan điện tử chấp nhận.

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổ i bổ sung 
trên “Bản khai hàng hóa đường biển” theo Mẫu số 2 Phụ lục VI Quy định này, 
nêu rõ lý do. gửi đến cơ quan hải quan, nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ 
sung" và sửa đôi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc nhận “Thông 
báo chấp nhận thông tin khai" để xác nhận việc đã khai đầy đủ cho cơ quan hải 
quan các nội dung xin điều chỉnh, bổ sung.

2.6. Xuất trình hồ sơ, chứng từ khác có liên quan đến hàng hoá trên tàu khi cơ 
quan hải quan yêu cầu.

Điều 20. Khai hải quan điện tử của hãng hàng không

1. Hồ sơ hải quan đối với tàu bay xuất cảnh gồm:

1.1. Các bản khai, chửng từ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy định này;

1.2. 'Danh mục xếp hàng" (Loading List): bản điện tử theo Mẫu số 9 Phụ lục VI 
Quy định này.

2. Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

2 1. Khai điện tử bản “Danh mục xếp hàng”

a. T ạo thông tin khai điện tử bản “Danh mục xếp hàng” quy định tại 
Khoản 1.2 Điềm 1 Điều này.
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b. Gửi bán “Danh mục xếp hàng” đến cư quan hải quan chậm nhất 01 giờ 
trước khi tàu bay xuất cảnh.

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:I
c.l. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bồ sung” và sửa đổi, bổ sung 

theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

C.2. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hái quan.

2.2. Khai điện tử “Bản khai tổng hợp”, “Bản khai háng hoá đường hàng không”, 
“Bản khai danh sách tổ bay”, “Bản khai danh sách hành khách” theo Mẫu số 8, 
9, 11, 12 Phụ lục VI Quy định này.

a. Tạo thông tin khai đ iện tử đối với “Bản khai tổng hợp”, “Bản khai hàng 
hoá đường hàng không”, “Bản khai danh sách tố bay”, “Bản khai danh sách 
hành khách” theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 8,
9, 11, 12 Phụ lục VI Quy định này.

b. G ửi các thông tin khai quy định tại Tiết a Điểm này đến cơ quan hải 
quan ngay sau khi hoàn tất việc xếp hàng hoặc trước khi tàu bay cất cánh.

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

c.l. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổ i, bổ sung 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan; hoặc

c.2. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2.3. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu bay” và thực hiện các 
nội dung yêu cầu tại thông báo:

a. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh;

b. Chưa được phép thông quan.

2.4. Khai sửa đổi, bổ sung:
 

Người khai hải quan được sửa đôi, bô sung nội dung “Bản khai hàng hoá 
đường hàng không” sau khi phương tiện vận tải đã được thông quan và trước khi 
tàu bay cất cánh khi: có lý do chính dáng và được Chi cục trưởng chi cục nơi 
làm thủ tục cho tàu bay xuất cảnh chấp nhận.

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung 
trên “Bản khai hàng hóa đường hàng không” theo Mẫu số 9 phụ lục VI, nêu rõ 
lý do, gửi đến cơ quan hải quan, nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” 
và sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc nhận ‘Thông báo 
chấp nhận thông tin khai” đế xác nhận việc đã khai đầy đủ cho cơ quan hải quan 
các nội dung xin điều chỉnh, bổ sung.

17



2 .5 Xuất trinh hồ sơ, chứng từ khác có liên quan đến hàng hoá trên tàu bay khi
cơ quan hải quan yêu cầu .

Điều 21. Khai hải quan điện tử của đại lý giao nhận

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1.1. “Vận đơn gom hàng” đối với hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển: bản điện 
tử theo Mẫu số 3 Phụ lục VI Quy định này;

1.2. “Vận đơn thứ cấp’’ đối với hàng hoá xuất khẩu bằng đường hàng không: bản 
điện tử theo Mẫu số 10 Phụ lục VI Quy định này.

2. Thủ tục khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

2.1 T ạ o  thông tin khai điện tử “Vận đơn gom hàng" hoặc “Vận đơn thứ cấp" 
theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này

2.2. Gửi thông tin khai điện tử đến cơ quan hải quan: “Vận đơn gom hàng" 
chậm nhất 01 một giờ trước khi tàu rời cảng: “Vận đơn thứ cấp” ngay sau khi 
cấp vận đơn cho người gửi hàng.

2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi, bổ sung 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2.4. Khai sửa đổi, bổ sung:

Người khai hải quan dược sửa dồi, bổ sung nội (lung “Vận đơn gom 
hàng" hoặc “Vận đơn thứ cấp” sau khi đã nhận “Thông báo chấp nhận thông tin 
khai' và trước khi phương tiện vận tải rời cảng khi có lý do chính dáng và được 
Chi cục trưởng chi cục hải quan điện từ chấp nhận đối với “Vận đơn gom hàng" 
hoặc Chi cục trưởng chi cục hải quan nơi làm thủ tục cho tàu bay xuất cảnh chấp 
nhận đối với “Vận đơn thứ cấp”.

Khi sửa đổi bổ sung, người khai hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung 
trên “Vận đơn gom hàng” theo Mẫu số 3 Phụ lục VI hoặc “Vận đơn thứ cấp" 
theo Mẫu số 9 Phụ lục VI Quy định này, nêu rõ lý do, gửi đến cơ quan hải quan, 
nhận "Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung" và sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu 
cùa cơ quan hải quan hoặc nhận “ Thông báo chấp nhận thông tin khai" để xác 
nhận việc đã khai đầy đủ cho cơ quan hải quan các nội dung xin điều chỉnh, bổ 
sung.

Điều 22. kiểm tra tiếp nhận thông tin khai hải quan điện tử

1. Tiếp nhận thông tin:
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Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận các thông tin do đại lý hãng tàu, hãng hàng không, đại lý giao nhận gửi 
đến. 

1.1. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy 
định này;

1.2. Trường hợp không chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan gửi ‘Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ lục 
VI Quy định này.

2. Kiểm tra, quyết định cho phép thông quan:

2.1. Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi tiếp nhận thông tin khai hải quan điện 
tử đối với tàu biển, tàu bay được quyết định thông quan với phương tiện vận tải 
miễn kiểm tra hải quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

2.2. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tư hải quan yêu cầu, công chức hải 
quan trực tiếp kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan, cụ thể: kiểm tra 
những thông tin mà hệ thống yêu cầu kiểm tra, đối chiếu với quy định quản lý.

Kết quả kiểm tra phù hợp với quy định pháp luật thì quyết định thông quan.

2.3. Đội trưởng Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh quyết định thông 
quan đối với những phương tiện vận tải không thuộc Điểm 2.1, 2.2 Khoản này

2.4. Căn cứ kết quả kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi “Thông 
báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” hoặc “Thông báo hướng dẫn làm 
thủ tục hải quan tàu bay” tới người khai hải quan, cảng vụ. Trong trường hợp 
cảng vụ chưa nối mạng với cơ quan hải quan thì việc gửi “Thông báo hướng dẫn 
làm thủ tục hải quan tàu biển” hoặc “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan 
tàu bay” được thực hiện bằng giấy. Nội dung của “Thông báo hướng dẫn làm 
thủ tục hải quan tàu biển”, “Thông báo hướng dẫn làm thú tục hải quan tàu bay” 
thể hiện một trong các nội dung dưới đây:

a. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh;

b. Chưa được phép thông quan (nêu rõ lý do).

3. Đối với những trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh, căn cứ kết quả kiểm tra 
và quyết định của Chi cục trưởng, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi 
thông báo tới người khai hải quan, nội dung thông báo:

3.1. Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nêu rõ lý do);

3.2. Thông báo chấp nhận thông tin khai.

4. Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận
thông tin về thời gian đến và đi, địa điểm đỗ, thời gian xếp, dỡ hàng hóa lên,
xuống tàu biển, tàu bay do cảng vụ sân bay, cảng biển chuyển đến. Trường hợp
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cảng vụ sân bay, cảng biển chưa nôi mạng với cơ quan hải quan thi việc tiếp 
nhận thông tin được thực hiện thông qua hồ sơ giấy.

M ục III

T H Ủ  T Ụ C  HẢI Q U A N  Đ IỆ N  T Ử  Đ Ố I VỚI P H Ư Ơ N G  T IỆN  V Ậ N  TẢI
C H U Y Ế N  C Ả N G

Điều 23. Thủ tục hải quan điện tử tại cảng đi

]. Hồ sơ hải quan bao gồm:

1.1. “Bản khai chung" đối với tàu biển, hoặc “Bản khai tổng hợp" đối với tàu
bay;

1.2. “Bản khai hàng hoá đường biển”, hoặc “Bản khai hàng hoá đường hàng 
không":

1.3. “Vận đơn gom hàng”, hoặc “Vận đơn thứ cấp"

2. Khai hải quan điện tử:

2.1. Khai hải quan điện tử của đại lý hãng tàu, đại lý hãng hàng không 

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

a. Tạo thông tin “Bàn khai chung”: bản điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục VI 
đối với tàu biển, hoặc “Bản khai tổng hợp”: hàn điện tử theo Mẫu số 8 Phụ lục
VI đối với tàu hay.

Trong trường hợp tàu biển, tàu bay có hàng hoá xuất khẩu, đại lý hãng 
tàu, đại lý hãng hàng không tạo thông tin “Bản khai hàng hoá đường biển", “Bản 
khai hàng hoá đường hàng không": bản điện tử theo Mẫu số 2 hoặc Mẫu số 9 
Phụ lục VI Quy định này (nội dung khai hàng hóa trên bản khai hàng hóa đường 
biển, bàn khai hàng hóa đường hàng không phải rất cụ thể để cơ quan hải quan 
có thể biết được, xác định được hình đáng, đặc điểm vật lý, chất lượng. Không 
được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ lục XIV).

b. Gửi đến cơ quan hải quan “Bản khai chung" và “Bàn khai hàng hoá 
đường biên" chậm nhất 01 giờ trước khi tàu rời cảng, “Bản khai tổng hợp’ và 
"Bản khai hàng hoá đường hàng không” trước khi tàu bay cất cánh.

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

c.l. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung" và sửa đổi, bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

C.2. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” đế xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

1.2. Khai hải quan điện tử của dại lý giao nhận

Khi khai hải quan điện tử, đại lý giao nhận thực hiện theo quy định tại Điều 21
Quy định này trong trường hợp có hàng xuất khẩu.
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2. Tiếp nhận thông tin khai:

2.1. Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận các thông tin do đại lý hãng tàu, đại lý hăng hàng không, đại lý giao nhận 
gửi đến.

a. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy 
định này;

b. Trường hợp chưa chắp nhận thông tin khai, hệ thống xứ lý dữ liệu điện 
tử hải quan gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ 
lục VI Quy định này.

3. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp phương tiện vận tải 
làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng đi nhưng tại Chi cục hải quan cảng đến 
chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

Điều 24. Thủ tục khai hái quan điện tử tại cảng đến

1. Hồ sơ hải quan điện tử:

1.1. “Bản khai chung” đối với tàu biển, hoặc “Bản khai tổng hợp” đối với tàu 
bay;

1.2. “Bản khai hàng hoá đường biển”, hoặc “Bản khai hàng hoá đường hàng 
không”;

1.3. “Vận đơn gom hàng”, hoặc “Vận đơn thứ cấp”.

2. Khai hải quan điện tử:

1.1. Khai hải quan điện tử, đại lý hãng tàu, đại lý hãng hàng không

Khi khai hải quan điện tử, đại lý hãng tàu, đại lý hãng hàng không thực hiện:

a. Tạo thông tin “Bản khai hàng hoá đường biên”, “Bản khai hàng hoá 
đường hàng không": bản điện tử theo Mẫu số 2 hoặc Mẫu số 9 Phụ lục VI Quy 
định này trong trường hợp có hàng hoá nhập khẩu (nội dung khai hàng hóa trên 
bản khai hàng hóa đường biển, bản khai hàng hỏa đường hàng phải rất cụ thể để 
cơ quan hải quan có thể biết được, xác định được hình dáng, đặc điểm vật lý, 
chất lượng. Không được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ lục 
XIV).

b. Gửi đến cơ quan hải quan “Bản khai hàng hoá đường biển” chậm nhất
12 giờ trước khi tàu đến cảng, “Bản khai hàng hoá đường hàng không” chậm
nhất 01 giờ trước khi tàu bay hạ cánh.

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

c .l. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bồ sung” và sửa đổi, bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan hải quan; hoặc
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C.2. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” đề xác nhận việc đã khai 

đầy đủ cho cơ quan hải quan.

 1.2. Khai hải quan điện tử của đại lý giao nhận

Khi khai hải quan diện tử. đại lý giao nhận thực hiện theo quy định tại Điều 17 
Quy định này trong trường hợp có hàng nhập khẩu.

2. Tiếp nhận thông tin khai:

2.1. Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận các thông tin do đại lý hãng tàu, hãng hàng không, đại lý giao nhận gửi
đến.

a. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai" theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy
định này;

b. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ 
lục VI Quy định này.

2.2. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp phương tiện vận tải 
làm thù tục hải quan điện tử tại cảng đến nhưng tại Chi cục hải quan cảng đi 
chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

Mục IV

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Đ ỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
ĐƯỜNG BIỂN QUẢ CẢNH

Điều 25. Thủ tục hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh

1. Hồ sơ hải quan điện tử gồm:

1. 1. “Bản khai chung : bản điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục VI Quy định này

1.2. “Bản khai hàng hoá đường biển”: bản điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục VI 
Quy định này.

2. Khai hải quan điện tử:

Khi khai hải quan điện tử, đại lý hãng tàu thực hiện:

2.1. Tạo thông tin khai “Bản khai chung", ‘'Bản khai hàng hoá đường biển” theo
đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Khoản 1.1, 1.2 Điểm 1 Điều 
này.(nội dung khai hàng hóa trên bản khai hàng hóa đường biển phải rất cụ thể 
để cơ quan hải quan có thể biết được, xác định được hình dáng, đặc điểm vật lý, 
chất lượng. Không được khai chung chung. Tham khảo Mẫu số 30 Phụ lục 
XIV). 

2.2. Gửi các bản khai điện tử trên đến cơ quan hải quan chậm nhất 12 giờ trước 
khi tàu đến cảng.
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2.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hái quan:

a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi, bổ sung 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận ‘Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2.4. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” và thực hiện 
các nội dung yêu cầu tại thông báo:

a. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải đề quá cảnh;

b. Không cho phép thông quan.

3. Kiểm tra, tiếp nhận thông tin khai:

3.1. Tiếp nhận thông tin:

Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận các thông tin do đại lý hãng tàu gửi đến.

a. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông báu chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy 
định này;

b. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ 
lục VI Quy định này.

3.2. Kiểm tra, quyết định cho phép thông quan:

a. Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi tiếp nhận thông tin khai hải quan 
điện tử đối với tàu biển, tàu bay được quyết định thông quan với phương tiện 
vận tải miễn kiểm tra hái quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào 
hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan trong phạm vi thẩm quyền được phân 
cấp.

b. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan yêu cầu, công chức 
hải quan trực tiếp kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan, cụ thể: kiếm 
tra những thông tin mà hệ thống yêu cầu kiểm tra, dối chiếu với quy định quản
lý

Kết quả kiểm tra phù hợp với quy định pháp luật thì quyết định thông quan.

c. Đội trướng Đội thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh quyết định 
thông quan đối với những phương tiện vận tải không thuộc Tiết a, b Điểm này

d. Căn cứ kết quá kiểm tra, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi 
“Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, 
cảng vụ. Trong trường hợp càng vụ chưa nối mạng với cơ quan hải quan thì việc 
gửi “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biên” hoặc “Thông báo 
hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu bay” được thực hiện bằng giấy. Nội đung
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của " Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” thể hiện một trong các 

nội dung dưới đây: 

d.l. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải đẻ quá cảnh đến 

càng xuất cảnh cuối cùng;

d.2. Chưa được phép thông quan (nêu rõ lý do).

4. T ổ ng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp phương tiện vận tải 
làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng nhập cảnh nhưng tại Chi cục hải quan cảng 
xuất cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

Điều 26. Thủ tục hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh

1. Khai hải quan điện tử

Khi khai điện tử, đại lý hàng tàu thực hiện:

1.1. Tạo thông tin khai “Bản khai chung” theo Mẫu số 1 Phụ lục VI Quy định
này.

1.2. Gửi “Bản khai chung” đến cơ quan hải quan trước khi tàu rời cảng.

1.3 Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ quan hải quan:

a. Nhận “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” và sửa đổi. bổ sung 
theo yêu cầu cùa cơ quan hải quan;

h. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin khai” để xác nhận việc đã khai 
đầy đủ cho cơ quan hải quan.

2 Tiếp nhận thông tin khai

2.1. Cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp 
nhận các thông tin do đại lý hãng tàu gửi đến.

a. Trường hợp chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
gửi “Thông báo chấp nhận thông tin khai” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI Quy định
này;

b. Trường hợp chưa chấp nhận thông tin khai, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan gửi “Thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung” theo Mẫu số 13 Phụ lục VI 
Q uy định này.

2.2. Kiểm tra. quyết định cho phép thông quan:

a. Сhi cục trưởng Chi cục hải quan nơi tiếp nhận thông tin khai hải quan 
điện tử đối với tàu biển, tàu bay được quyết định thông quan với phương tiện 
vận tải miễn kiểm tra hải quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào 
hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong phạm vi thẩm quyền được phân
cấp.

b. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan yêu cầu, công chức 
hải quan trực tiếp kiểm tra nội dung khai của người khai hải quan, cụ thể: kiểm
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tra những thông tin mà hệ thống yêu cầu kiểm tra, đối chiếu với quy định quản 
lý.

Kết quả kiểm tra phù hợp với quy định pháp luật thi quyết định thông quan.

c. Đội trưởng Đội thủ tục phương tiện vận tái xuất nhập cảnh quyết định 
thông quan đối với những phương tiện vận tải không thuộc Tiết a, b Điểm này.

d. Căn cứ kết quả kiểm tra, hệ thông xử lý dữ liệu điện tử hải quan gửi 
“Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” tới người khai hải quan, 
cảng vụ. Trong trường hợp cảng vụ chưa nối mạng với cơ quan hải quan thì việc 
gửi "Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” hoặc “Thông báo 
hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu bay” được thực hiện bằng giấy. Nội dung 
của “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan tàu biển” thể hiện một trong các 
nội dung dưới đây:

d. 1. Được phép thông quan đối với phương tiện vận tải để xuất cảnh;

d.2. Chưa được phép thông quan (nêu rõ lý do).

2.3. Chi cục hải quan cảng nhập cảnh và cáng xuất cảnh thực hiện các biện pháp 
giám sát để đảm bảo nguyên trạng hàng hóa trên tàu trong thời gian quá cảnh.

2.4. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp phương tiện vận tải 
làm thủ tục hải quan điện tử tại cảng xuất cảnh nhưng tại Chi cục hải quan cảng 
nhập cảnh chưa áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

C hương III

T H Ư Ơ N G  NHÂN ƯU T IÊ N  Đ Ặ C  BIỆ T  VỀ THỦ TỤ C  HẢI QUAN  

Điều 27, Mục đích công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

1. Khuyến khích các thương nhân chấp hành tốt pháp luật hải quan.

2. Tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại xuất khẩu, nhập khẩu 
đồng thời bảo đảm quản lý hải quan hiệu quả.

Điều 28. Điều kiện được công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

Thương nhân được công nhận thương nhân ưu tiên đặc hiệt về thủ tục hải 
quan phải đáp ứng các diều kiện sau:

1. Chấp hành tốt pháp luật hải quan liên tục tính đến thời điểm xét công
nhận.

Thương nhân mới thành lập được xác định có quá trình chấp hành tốt pháp 
luật hải quan trong các trường hợp: Thương nhân được sáp nhập, chia tách, đâu 
tư mới từ các thương nhân đã được công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt vê 
thủ tục hải quan (gồm cả trường hợp được công nhận thương nhân ưu tiên đặc 
biệt về thủ tục hải quan ở nước ngoài);

2. Có hệ thống kế toán minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật 
kế toán và các chuẩn mực kế toán, tạo thuận lợi cho công tác kiểm toán;
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3. Có hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ dữ liệu về hoạt 
dộng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao nhận hàng hoá đáp ứng các yêu cầu 
quản lý của cơ quan hải quan, cụ thể:

3.1. Quản lý được toàn bộ công tác hạch toán kế toán phù hợp với chế độ 
quản lý kế toán hiện hành;

3.2. Đối với các thương nhân sản xuất, kinh doanh, hệ thống phải có khả 
năng quản lý toàn bộ các khâu của dây chuyền sản xuất, kinh doanh. Hệ thống 
có khả năng cân đối đầu ra, đầu vào theo đúng quy định quản lý của cơ quan hải
quan;

3.3 Cung cấp đầy đủ thông tin khi được cơ quan hải quan yêu cầu;

3.4 Cỏ khả năng lưu giữ hồ sơ sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao 
nhận hàng hoá dưới dạng đ iện tử an ninh, an toàn trong thời hạn dài hơn 5 năm 
so với quy định của pháp luật hiện hành;

4. Có hệ thống các quy trình kiểm soát nội bộ đầy đủ và hiệu quả đối với 
toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của thương nhân;

5 Có năng lực tài chính tốt;

6. Có đội ngũ cán bộ làm thủ tục hải quan chuyên nghiệp và được cấp 
chửng chỉ nghiệp vụ hải quan hoặc sử dụng đại lý làm thủ tục hải quan có năng 
lực và chấp hành tốt pháp luật hải quan.

Điều 29. T hủ tục đăng ký công nhận thương nhân tru tiên đặc biệt

1 Nộp hồ sơ đề nghị công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

Các thương nhân thoả mãn điều kiện nêu tại Điều 28 Quy định này, nộp 
hồ sơ đề nghị tại Tổng cục Hải quan gồm các giấy tờ sau:

1.1 Đơn đề nghị công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt theo Mẫu số 3 
Phụ lục XIV Quy định này;

1.2 Bản sao quyết định thành lập thương nhân (Chứng nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy phép đầu tư);

1.3. Bàn báo cáo tự đánh giá đáp ứng đủ điều kiện thương nhân ưu tiên
đặc biệt

2. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xét công nhận thương nhân ưu liên
đặc biệt

Tổng cục Hải quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xét công nhận 
thương nhân ưu tiên đặc biệt theo trình tự như sau:

2 .1. Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đăng ký

Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, ra thông báo về việc thụ lý 
hồ sơ. Trường hợp không chấp nhận có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
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2.2
điều kiện

. Yêu cầu thương nhản đăng ký hồ sơ cung cấp thông tin giải trình đủ 
trở thành thương nhân ưu tiên đặc biệt.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, thương nhân có trách 
nhiệm cung cấp đủ các thông tin theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp thương nhản không chuẩn bị đủ thông tin trong thời hạn yêu 
câu, phải có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan để được xem xét gia hạn thời 
hạn bổ sung thông tin thêm 30 ngày.

Nếu thương nhân không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu hoặc 
không làm rõ dược các thông tin cần phải cung cấp hoặc từ chối việc cung cấp 
thông tin thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo từ chối việc xét cấp 
công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt.

2.3. Đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký và quyết định công nhận thương 
nhân ưu tiên đặc biệt

Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ của 
thương nhân. Thương nhân phải phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan hải quan 
thực hiện việc đánh giá mức độ tuân thủ.

Trong thời hạn tối đa 180 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ, nếu 
thương nhân được xác định đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 29 Quy định 
này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp Giấy công nhận thương nhân ưu 
tiên đặc biệt theo Mẫu số 4 Phụ lục XIV Quy định này. Giấy công nhận được 
gửi cho thương nhân và thông báo cho các cơ quan nhà nước hữu quan.

Thương nhân thông nhất cùng cơ quan hải quan ký kết bản ghi nhớ hợp

Trường hợp không cấp Giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt, 
Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời thương nhân nêu rõ lý do.

Điều 30. Thủ tục thu hồi giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt

1. Trường hợp thu hồi

Thương nhân đã được công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt không duy 
trì được các điêu kiện quy định tại Điều 28 Quy định này sẽ bị thu hồi Giấy công 
nhận.

2. Thủ tục thu hồi

2.1. Khi có đủ cơ sở xác định thương nhân đã vi phạm điều kiện của 
thương nhân ưu tiên đặc biệt, cơ quan hải quan nơi lập biên bản vi phạm quyết 
định tạm dừng quyền hưởng các ưu tiên thủ tục hải quan của thương nhân đó tại 
địa bàn quản lý của mình, có ngay báo cáo kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định tạm dừng quyền hưởng ưu tiên về 
thủ tục hải quan của thương nhân đó trong phạm vi toàn quốc. Trường hợp xác 
định thương nhân đã vi phạm điều kiện của thương nhân ưu tiên đặc biệt, Tổng

tác.
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cục Hải quan làm các thủ tục thu hồi Giấy công nhận, cập nhật thông tin vào hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, thông háo cho các cơ quan hữu quan và 
phương tiện thông tin đại chúng.

2.2. Khi có thông tin về dấu hiệu vi phạm điều kiện của thương nhân ưu 
tiên đặc biệt, cơ quan hải quan nơi có thông tin gửi ngay báo cáo kèm hồ sơ đến 
Tổng cục Hải quan để tiến hành ngay các biện pháp xác minh làm rõ, kiểm tra
đột xuất nếu cần thiết.

Trường hợp xác định thương nhân không vi phạm điều kiện của thương 
nhản ưu tiên đặc biệt, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo cho cơ quan hải 
quan nơi gửi báo cáo biết.

Trường hợp xác định thương nhân đã vi phạm điều kiện của thương nhân 
ưu tiên đặc biệt, Tổng cục Hải quan thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 2.1
Điều này.

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân ưu tiên đặc biệt

1. Quyền của thương nhân ưu tiên đặc biệt gồm:

Ngoài các quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định này. thương 
nhân ưu tiên đặc biệt dược hưởng:

1. 1 . Đ ược sử dụng tờ khai hải quan tạm đề giải phóng hàng; được hoàn 
thành thủ tục thông quan trên cơ sở sử dụng tờ khai điện tử một lần/01 tháng 
(sau đây gọi tắt là Tờ khai điện tử tháng) cho tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu thường xuyên với cùng một đối tác, cùng một loại hình xuất khẩu, nhập 
khẩu, đã được giải phóng hàng theo các tờ khai tạm;

1.2. Được kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng hoá tại trụ sở của 
thương nhân ưu tiên đặc biệt hoặc tại địa điểm khác do thương nhân ưu tiên 
đặc biệt đăng ký. được cơ quan hải quan chấp nhận;

1.3. Được thực hiện thủ tục hải quan điện tử trong thời gian 24 giờ trong
ngày và 7 ngày trong tuần; 

1.4. Được sử dụng hình thức bảo đảm bằng tín chấp để thực hiện nghĩa vụ
về thuế.

2. Nghĩa vụ thương nhân ưu tiên đặc biệt phải chấp hành:

Ngoài các nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định này, 
thương nhân ưu tiên đặc biệt phải thực hiện:

2.1. Cung cấp đầy đủ  chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của 
cơ quan hải quan để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá sự tuân thủ của
thương nhân;
2.2. Chấp hành yêu cầu kiểm tra, thẩm định sự tuân thủ định kỳ theo kế hoạch 
có thông báo trước hoặc yêu cầu kiểm tra đột xuất của cơ quan hải quan;
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2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết nêu trong biên bản ghi nhớ với 
quan hải quan.

Điều 32. Khai tạm để giải phóng hàng

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:

1. Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đủng các tiêu chí 
và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục VII Quy định này và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật vê các nội dung đã khai.

Trường hợp người khai hải quan là đại lý thủ tục hải quan, phải khai rõ 
nội dung uỷ quyền.

2. Gửi từ khai hải quan điện từ đến cơ quan hải quan.

3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

3.1. Nhận và thực hiện các yêu cầu tại “Thông báo hướng dẫn lảm thủ tục 
hải quan điện tử”;

3.2. In lệnh giải phóng hàng (02 bản) theo Mẫu số 20 Phụ lục XIV Quy 
định này dựa trên tờ khai hải quan điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận, 
ký, dỏng dấu vào lệnh giải phóng hàng;

3.3. Đối với hàng hóa dược Chi cục hải quan điện tử cho phép giải phóng 
hàng trên cơ sở tờ khai tạm, người khai hải quan mang lệnh giải phóng hàng tới 
Chi cục hải quan cửa khấu để nhận hàng.

Điều 33. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai tạm

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng 
ký tờ khai tạm, chấp nhận giải phóng hàng trên cư sở tờ khai tạm;

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, Chi cục 
trưởng Chi cục hải quan điện tử quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa;

Đối với hàng hỏa thuộc diện quản lý theo chính sách mặt hàng và hàng 
có thuế thì các chính sách mặt hàng và chính sách thuế được áp dụng tại thời 
điểm đăng ký tờ khai tạm.

Diều 34. Khai và tiếp nhận thông tin hoàn thiện từ khai tạm

1. Khai thông tin hoàn thiện tờ khai tạm

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai tạm, người khai hải quan 
phải khai thông tin hoàn thiện tờ khai tạm.

Khi khai thông tin hoàn thiện tờ khai tạm, người khai hải quan thực hiện:

1.1. Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu 
chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục VIII Quy định này và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai;

đung ủy 

1

Trường hợp người khai hải quan là đại lý thủ tục hải quan phải khai rõ nội 
quyền.

2. Gửi tờ khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.
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1.3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

a. Nhận ‘Thông báo từ chối thông tin hoàn thiện tờ khai tạm" theo Mẫu 
sơ 3 Phụ lục VII Quy định này và sửa đổi, bổ sung thông tin hoàn thiện tờ khai 
tạm theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

b. Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin hoàn thiện tờ khai tạm’ theo 
Mẫu số 3 Phụ lục VII Quy định này.

2. Tiếp nhận thông tin hoàn thiện tờ khai tạm

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận thông 
tin hoàn thiện tờ khai tạm, xác nhận thông quan trên cơ sở nội dung khai hoàn 
thiện; trường hợp không chấp nhận, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ 
gửi “ Thông báo từ chối thông tin hoàn thiện tờ khai tạm" trong đó nêu rõ lý do.

Điều 35. Khai và tiếp nhận thông tin hoàn thiện một lần các tờ khai tạm

1. Khai thông tin hoàn thiện các tờ khai tạm

1.1. Việc khai thông tin tờ khai điện tử tháng được thực hiện cho các lô 
hàng đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu thường xuyên của cùng một đối tác, của 
tháng trước, của cùng một loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đã được 
giải phóng hàng trên cơ sở tờ khai tạm (đối với loại hình gia công thì phải cùng 
trong một hợp đồng gia công).

1.2. Thời gian khai tờ khai điện tử tháng được thực hiện từ ngày 1 đến 5 
trong tháng.

1.3. Khi khai tờ khai điện tử tháng, người khai hải quan thực hiện:

a. Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí 
và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 2 Phụ lục VII Quy định này và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Trường hợp người khai hải quan là đại lý thủ tục hải quan thì phải khai rõ 
nội dung ủy quyền.

b. Gửi tờ khai hải quan điện tử tháng đến cơ quan hải quan.

c. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan:

c l . Nhận “Thông báo từ chối thông tin tờ khai điện tử tháng” theo Mẫu số 
3 Phụ lục VII Quy định này và sửa đổi, bổ sung thông tin hoàn thiện từ khai tạm 
theo yêu cầu của cơ quan hải quan;

c2 Nhận “Thông báo chấp nhận thông tin tờ khai điện tử tháng" theo Mẫu 
số 3 Phụ lục VII Quy định này để hoàn thành thù tục hải quan.

2. Tiếp nhận thông tin tờ khai điện tử tháng

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận thông 
tin tờ khai điện tử tháng; xác nhận thông quan trên cơ sở tờ khai điện tử tháng;
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I

trường hợp không chấp nhận, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ gửi 
“Thông báo từ chối thông tin tờ khai điện tử tháng trong đó nêu rõ lý do.

Chương IV

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN T Ử  ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨ U THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Điều 36. Hồ Sơ hải quan điện tử  đối với hàng hóa xuất khẩu , nhập khẩu 
theo hợp dồng mua bán

1. Hồ sơ hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu:

1.1. Tờ khai hải quan điện tủ theo Mẫu số 1 Phụ lục VIII Quy định này.

Trong trường họp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ 
quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in theo Mẫu số 5a Phụ lục 
XIV Quy định này.

1.2. Trong trường hợp cụ thể dưới đây hồ sơ hải quan điện tử đối với 
hàng hóa xuất khẩu phải có thêm các chứng từ sau:

a. Vận tải đơn: bản điện tử theo Mẫu số 3 (đối với đường biển); Mẫu số 
10 (đối với đường hàng không) Phụ lục VI Quy định này hoặc 01 bản sao chụp 
từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy hoặc chứng 
từ có giá trị tương đương vận tải đơn đối với hàng xuất khẩu ra nước ngoài hoặc 
hoá đơn tài chính đối với hàng hoá bán cho doanh nghiệp chế xuất trong trường 
hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác nhận thực xuất;

b. Bản kê chi tiết hàng hoá trong trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại 
hoặc đóng gói không đồng nhất: 01 bản chính;

c. Giấy phép xuất khẩu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
trong trường hợp hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp 
luật: bản điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 01 bản (là bản 
chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất 
trình bán chính để đối chiếu);

d. Các chứng từ khác phải có theo quy định của pháp luật liên quan: bản 
điện tử hoặc 01 bản sao.

2. Hồ sơ hải quan điện tử đối với hàng hoá nhập khẩu:

2.1. Tờ khai hải quan điện tử theo Mẫu số 1 Phụ lục VIII Quy định này.

Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu câu của các cơ 
quan có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in theo Mẫu số 5b Phụ lục 
XIV Quy định này.

2.2. Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 
đương Hợp đồng: bản điện tử theo Mẫu số 17 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 01 
bản sao;
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2.3. Hỏa đơn thương mại: bản điện tử theo Mẫu số 4 Phụ lục VIII Quy
định này hoặc 01 bản chính;

2.4. Vận tải đơn: bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính cùa các bản vận 
tải đơn có ghi chữ copy hoặc chứng từ có giá trị tương đương vận tải đơn: 01 
bản hoặc bản điện tử theo Mẫu số 3 (đối với đường biển). Mẫu số 10 (đối với 
đường hàng không) Phụ lục VI Quy định này;

2.5. Trong các trường hợp cụ thể dưới đây hồ sơ hải quan điện tử đối với 
hàng hóa nhập khẩu phải có thêm các chứng từ sau:

a. Bản kê chi tiết hàng hoá trong trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại 
hoặc đóng gói không đồng nhát.: 01 bản chính;

h. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá 
phải kiểm tra về chất lượng, kiếm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động 
thực vật: Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 
kiềm dịch dộng vật thực vật theo Mẫu số 8 Phụ lục VIII Quy định này hoặc Giấy 
thông báo miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm 
dịch động vật thực vật hoặc thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật thực vật của cơ quan kiểm tra nhà 
nước có thẩm quyền: bản điện tử theo Mẫu số 9 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 
01 bản chính;

c. Chứng thư giám định trong trường hợp hàng hoá dược thông quan trên 
cơ sở kết quả giám định: bản điện tử theo Mẫu số 11  Phụ lục VIII Quy định này
hoặc 01 bản chính;

d. Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu trong trường hợp hàng hoá thuộc diện 
phai khai Tờ khai trị giá: 01 bản điện tử theo Mẫu số 2 Phụ lục VIII;

đ. Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quàn lý nhà nước có thẩm quyền 
trong trường hợp hàng hỏa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp 
luật: bản điện tử theo Mẫu số 3 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 01 bản chính 
nêu nhập khẩu một lần hoặc bàn sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình 
bàn chính để đối chiếu;

c. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong trường hợp người khai 
hải quan có yêu cầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: bản 
điện tử theo Mẫu số 5 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 01 bản chính;

g. Các chứng từ khác phải có theo quy định của pháp luật liên quan: bản 
điện tử Mẫu số 15 Phụ lục VIII Quy định này hoặc 01 bản sao.

3. Các giấy tờ là bản sao quy định tại Điều này do người đứng đầu thương 
nhân hoặc người được người đứng đầu thương nhân ủy quyền xác nhận, ký tên, 
đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các giấy tờ này.

Điều 37. Khai hải quan điện tử

Khi khai hải quan điện tử, người khai hải quan thực hiện:
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1. Tạo thông tin khai hải quan điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí 
và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục VIII Quy định này và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Trường hợp người khai hải quan là đại lý thủ tục hải quan phải khai rõ nội 
dung ủy quyền.

2. Gửi tờ khai hải quan điện tử đến cơ quan hải quan.

3. Tiếp nhận thông tin phản hồi của cư quan hải quan:

3.1. Nhận “Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử” và sửa đổi, bổ 
sung tờ khai hải quan điện tử theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

3.2. Nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và thực 
hiện các công việc dưới đây, nếu tờ khai hải quan điện tử được chấp nhận:

a. Thực hiện các yêu cầu tại “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan 
điện tử”;

b. In tờ khai (02 bản) theo Mẫu số 5a đối với hàng xuất khẩu hoặc Mẫu số 
5b đối với hàng nhập khẩu Phụ lục XIV Quy định này dựa trên tờ khai hải quan 
điện tử đã được cơ quan hải quan chấp nhận (sau đây gọi là tờ khai hải quan 
điện tử in); Phụ lục tờ khai hải quan điện tử in theo Mẫu 6a đối với hàng xuất 
khẩu hoặc Mẫu số 6b đối với hàng nhập khẩu Phụ lục XIV Quy định này nếu 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có từ 4 mặt hàng trở lên; bản kê số công ten nơ 
theo Mẫu số 15 Phụ lục XIV nếu có; ký, dóng dấu vào tờ khai hải quan điện tử 
in, phụ lục tờ khai, bản kê số công ten nơ.

c. Đối với hàng hỏa dược Chi cục hải quan điện tử cho phép thông quan 
ngay trên cơ sở tờ khai hải quan điện tử thì người khai hải quan mang tờ khai hải 
quan điện tử in đến cơ quan hải quan để xác nhận “Đã thông quan điện tử”;

d. Đối với hàng hóa Chi cục hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình, nộp 
chứng từ thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan thì doanh nghiệp nộp, xuất 
trình tờ khai hải quan điện tử in cùng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo 
yêu cầu;

đ. Đối với hàng hóa Chi cục hải quan điện tử yêu cầu phải xuất trình 
chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa thì doanh nghiệp 
nộp, xuất trình tờ khai hải quan điện tử in cùng các chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan và xuất trình hàng hóa để Chi cục hải quan điện tử kiểm tra theo yêu cầu;

e. Đối với hàng hóa được Chi cục hải quan điện tử chấp nhận giải phóng 
hàng hoặc cho phép mang hàng hoá về bảo quản thì người khai hải quan mang 
tờ khai hải quan điện tử in đến cơ quan hải quan đề xác nhận "Giải phóng hàng" 
hoặc "Hàng mang về bảo quản". Sau khi được chấp nhận giải phóng hàng hoặc 
cho phép mang hàng hoá về bào quản người khai hải quan phải tiếp tục thực 
hiện các yêu cầu của cơ quan hải quan để hoàn thành thủ tục thông quan hàng 
hóa;
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g. Việc xác nhận đã thông quan điện tử. giải phóng hàng, hàng mang về 
bào quản, được thực hiện tại Chi cục hải quan điện từ nơi đăng ký tờ khai hải 
quan hoặc bộ phận thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại cửa khẩu.

4. Đối với các trường hợp cần xác nhận thực xuất cho lô hàng xuất khẩu, 
người khai hải quan khai bổ sung thông tin vê vận tải đơn hoặc hoá đơn tài 
chính (đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào khu chế xuất) và nhận "T hông báo đã 
thực xuất” của cơ quan hải quan.

5. Người khai hải quan được phép chậm nộp/xuất trình bản chính một số 
chứng từ trong hồ sơ hải quan trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng 
hoá phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật và phải 
khai về việc chậm nộp trên tờ khai hải quan điện tử. Người khai hải quan phải 
khai, nộp/ xuất trình các chứng từ theo yêu cầu cơ quan hải quan trong vòng 30 
ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

Chi cục trường Chi cục hải quan điện tử nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai hải 
quan điện tử quyết định cho phép chậm nộp bằng việc quyết định cập nhật tiêu 
chí rủi ro vào hệ thong xứ lý dữ liệu điện tử hải quan và quyết định điểu chỉnh 
trực tiếp khi cần thiết.

6. Người khai hải quan được phép khai tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn 
chỉnh để làm thủ tục hải quan khi đáp ứng điều kiện sau:

6.1. Tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn chỉnh là tờ khai hải quan điện tử 
được tạo theo các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng 
chưa chửa đựng các thông tin hoàn chỉnh về hàng hỏa nhập khẩu.

6.2. Người khai hải quan dược khai từ khai chưa hoàn chinh để làm thủ tục 
hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

a. Khi khai tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn chinh, người khai hải quan 
phải khai các thông tin chưa hoàn chỉnh trên cơ sờ các chửng từ hiện có thuộc 
hồ sơ hải quan điện tử;

b Việc xác định mà số hàng hoá không được khác mã số hàng hoá trong tờ 
khai hải quan điện tử hoàn chỉnh được hoàn tất sau này.Trường hợp hàng hoá 
xuất khẩu, nhập khẩu phải qua phân t ích, giám định mới xác định được mã số 
hàng hoá. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử quyết định từng trường hợp
cụ thể;

c. Các thông tin liên quan trực tiếp đến hàng hóa phải khai hoàn chỉnh khi 
đăng ký tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn chỉnh bao gồm: Thông tin về giấy 
phép nhập khẩu nếu hàng hoá nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép, về đáp 
ứng điều kiện nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu có điều kiện theo quy định 
của pháp luật; Thông tin vê kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm 
và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành trước khi thông quan.

6.3. Người khai hải quan phải hoàn tất tờ khai hải quan điện tử theo quy 
định tại Khoản 1 Điều này ngay sau khi có thông tin hoàn chinh về hàng hóa
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nhập khẩu, trên cơ sở chứng từ thuộc hồ sơ hải quan phải có trong thời hạn quy
định của pháp luật, để hoàn thành thủ tục hải quan điện tử.

6.4. Đối với hàng hóa có thuế, áp dụng chính sách thuế có hiệu lực tại thời
điểm đăng ký tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn chỉnh.

6.5. Việc chấp nhận tờ khai hải quan điện tử chưa hoàn chỉnh do Chi cục
trưởng Chi cục hải quan điện tử quyết định từng trường hợp cụ thể.

7. Người khai hải quan được đề nghị cơ quan hải quan cho phép sứa đôi, 
bổ sung nội dung, thay tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký với điều kiện:

7.1. Sửa đổi bổ sung sau khi có quyết định phân luồng và trước thời điểm 
kiểm tra thực tế hàng hoá;

7.2. Sửa đổi bổ sung khi người khai hải quan tự phát hiện những sai sót 
ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ 
khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh 
tra thuế tại trụ sở của người khai hải quan;

7.3. Sửa đổi bổ sung khi hàng hoá đã dược thông quan nêu việc sửa đỏi,
bố sung nội dung tờ khai hải quan điện tử không ánh hưởng đến chính sách quản 
lý xuất khẩu, nhập khau và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu và trước khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan;

7.4. Sửa đổi bổ sung khi việc kiểm tra hàng hoá đã bắt đầu nhưng chưa
kết thúc nếu có lý do chính đáng bằng văn bản;

7.5. Thay tờ khai hải quan điện tử trong trường hợp thay đổi loại hình 
xuất khẩu, nhập khẩu với điều kiện trước khi giải phóng hàng;

7.6. Khi sửa đổi bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều này, người khai 
hải quan tạo thông tin sửa đổi bổ sung trên từ khai hải quan điện tử theo Mẫu số 
1 phụ lục VIII, nêu rõ lý do, gửi đến cơ quan hải quan, nhận "Thông báo hướng 
dẫn làm thủ tục hải quan điện tử", và thực hiện các yêu cầu tại thông báo hướng 
dẫn thủ tục hải quan. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử xem xét quyết 
định cho sửa đổi bổ sung từ khai hải quan điện tử.

Điều 38. Thời gian khai hải quan điện tử

1. Thời hạn người khai hải quan phải khai tờ khai hải quan điện tử đối với 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 
Luật hải quan.

2. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tiếp nhận tờ khai điện tử 24 giờ 
trong ngày và 7 ngày trong tuần. Cơ quan hải quan kiểm tra, đăng ký tờ khai hải 
quan điện tử trong giờ hành chính. '

Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử quyết định việc kiểm tra, đăng ký 
tờ khai hải quan điện tử ngoài giờ hành chính.

Điều 39. Kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai hải quan điện tử
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1. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động kiểm tra, tiếp nhận 

đăng ký tờ khai hải quan điện tử.

Trường hợp hệ thống yêu cầu, công chức hải quan trực tiếp kiểm tra sơ bộ 
nội dung khai của người khai hải quan cụ thể :

1.1. Kiểm tra đối chiếu sự phù hợp giữa tên hàng và mà số hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu;

1.2. Kiểm tra việc khai dù các tiêu chí của tờ khai hải quan điện tử.

Công chức hải quan thực hiện việc kiểm tra căn cứ kết quả kiểm tra đê 
quyết định việc đăng ký thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

2. Г rường hợp không chấp nhận, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
sè gửi ‘Thông báo từ chối tờ khai hải quan điện tử” trong đó nêu rõ lý do.

3. Trường hợp chấp nhận, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp số 
tờ khai hải quan điện tử và phân luông theo một trong các hình thức sau:

3.1. Chấp nhận thông quan trên cơ sở thông tin khai hải quan điện tử;

3.2. Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước khi thông quan 
hàng hóa. Công chức hải quan kiểm tra chứng từ giấy cập nhật kết quả kiểm tra 
vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; in 02 “Phiếu ghi kết quà kiểm tra 
chứng từ giấy'' theo Mẫu số 7 Phụ lục XIV Quy định này, ký tên, đóng dấu công 
chức và yêu cầu người khai hải quan ký lên “Phiếu ghi kết quà kiểm tra chửng 
từ giấy" ; giao người khai hải quan 01 bản, 01 bàn lưu hồ sơ.

3.3 . Kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng 
hóa trước khi thông quan hàng hóa.

Công chức hải quan kiềm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan thực 
hiện theo quy định tại khoán 3.2 Diều này.

Công chức hải quan kiểm tra thực tể cập nhật kết quả kiểm tra vào hệ 
thông xử lý dữ liệu điện tử hải quan; in 02 “Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng 
hóa" theo Mẫu sô 8 Phụ lục XIV Quy định này, ký tên, đóng dấu công chức và 
yêu câu người khai hải quan ký lẽn “Phiếu ghi kết quả kiểm tra hàng hóa”; giao 
người khai hải quan 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Điều 40. Quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

1. Trước hoặc ngay khi khai tờ khai hải quan điện tử đề xuất khẩu, nhập 
khẩu lô hàng đầu tiên theo Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (bao gồm 
cả Bản trí ch giấy phép từ Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký tại Chi 
cục hải quan khác), người khai hải quan phải khai giấy phép theo các tiêu chí và 
khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 3 Phụ lục VIII Quy định này.

Khi khai giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu người khai hải quan phải xác 
định mã số hàng hỏa theo danh mục Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho tất cả 
hàng hóa trong giấy phép. Trường hợp giấy phép không thể hiện cụ thể từng loại
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hàng theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan tự xác 
định mã tham chiếu cho hảng hỏa trong giấy phép. Mã tham chiếu đã xác định 
được sứ dụng thống nhất cho tất cả các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu thuộc giấy 
phép cho đến khi giấy phép hết hiệu lực. Khi khai tờ khai hải quan điện tử xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa, người khai hải quan phải khai mã tham chiếu tương 
ứng với hàng hóa xuất khâu, nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống xử lý dừ liệu điện từ hải quan hoặc cấp có thẩm 
quyền yêu cầu, công chức hải quan thực hiện kiểm tra giấy phép, nếu chấp nhận 
thì xác nhận trên hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan, xác nhận “Đã đãng ký 
làm thủ tục hải quan điện tử”, ky tên, dỏng dấu công chức vào Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu trong trường hợp xuất trình vãn bản giấy, trá lại cho người khai 
hải quan lưu giữ.

2. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động theo dõi giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan đối với hàng hóa làm thủ tục hải quan 
xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục hải quan điện tử căn cứ mã số hàng hóa theo 
danh mục Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu hoặc mã tham chiếu do người khai hải 
quan xác định và các nội dung trong giấy phép

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký tại Chi cục hải quan 
điện tử không sử dụng để làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan khác. 
Trường hợp phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan khác, người khai hải 
quan sử dụng Bản trích giấy phép. Bản trích giấy phép có thể cho lô hàng cụ thể 
hoặc cho cả thời kỳ tuỳ theo kế hoạch xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải 
quan. Chi cục hải quan khác thực hiện theo dõi Bản trích giấy phép, cấp phiếu 
theo dõi, trừ lùi theo quy định hiện hành.

Khi cần trích giấy phép, người khai hải quan phải tạo thông tin khai theo 
Mẫu số 3 Phụ lục VIII Quy định này và gửi đến Chi cục hải quan điện tử.

Trường hợp thông tin khai được hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
chấp nhận, người khai hải quan in Bản trích giấy phép Mẫu số 16 Phụ lục XIV 
Quy định này, ký tên đóng dấu xuất trinh cho Chi cục hải quan điện tử. Căn cứ 
kết quả kiểm tra Bủn trích giấy phép, Đội trưởng Đội nghiệp vụ thông quan 
quyết định chấp nhận trích giấy phép, ký, đóng dấu “Chi cục hải quan điện tử5' 
trên bản trích giấy phép, cập nhật kết quả vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan.

Trường hợp không chấp nhận thông tin khai hoặc không chấp nhận trích 
giấy phép, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có thông báo trả lời, nêu rõ lý 
do.

Điều 41. Kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử

1 .Hình thức, mức độ kiểm tra

1.1. Hình thức kiểm tra hồ sơ hải quan: Kiểm tra chứng từ giấy, kiểm tra 
chứng từ điện tử (bao gồm cả chứng từ chuyển đổi từ chứng từ giấy);
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1.2. Mức độ kiểm tra: Miễn kiểm tra; kiểm tra một nội dung của hồ sơ, 
một loại hoặc toàn bộ chứng từ;

1.3. Hình thức, mức độ kiểm tra được xác (lịnh theo quy định tại Khoản 2 
Điều 4 Quy định này.

2. Nội dung kiềm tra

Kiểm tra nội dung khai trên tờ khai hải quan điện tử, chứng từ thuộc hồ sơ 
hải quan điện tử, đối chiêu nội dung khai với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan 
điện tử; kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung khai với quy định pháp luật.

Đ iều 42. Kiểm tra thực tế hàng hoá

1.1 lình thức, mức độ kiểm tra

1.1. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá: Do công chức hải quan trực tiếp 
thực hiện; hàng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác;

1.2 Mức độ kiểm tra: Miễn kiểm tra; kiểm tra một phần hoặc toàn bộ lô
hàng;

1.3. Hình thức, mức độ kiểm tra dược xác định theo quy định tại K hoản 2 
Điều 4 Quy định này.

2. Nội dung kiềm tra thực tế hàng hoá

Kiểm tra ten hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, 
xuất xứ của hàng hoá; đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế hàng hoá với hồ sơ hải 
quan điện tử.

Điều 43. Nội dung kiểm tra trong quá trình thông quan

1. k iểm  tra  xác định tên hàng, mã số hàng hoá

1.1 C hi cục hải quan điện tử nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan chịu 
trách nhiệm xác định về tên hàng, mã số hàng hoá. Trường hợp phát hiện việc 
khai cùa người khai hải quan là chưa chính xác thì giải thích cho người khai hải 
quan biết để điều chinh tên hàng, mã số theo đúng quy định, hướng dẫn về phân 
loại, áp mà hảng hoá.

Trường hợp công chức hải quan, Chi cục hải quan điện tử, Cục hải quan 
tinh, thành phô không xác định được tên hàng, mà số hàng hoá thì báo cáo cấp 
trên trực tiếp đê được hướng dân xác định, trừ trường hợp nêu ở Điểm 1.2 dưới
đây.

1.2. Trường hợp Chi cục hải quan điện tử không xác định được chính xác 
tên hàng, mã số hàng hoá do mặt hàng cần phân tích trong phòng thí nghiệm 
mới xác định được thành phần, hàm lượng, các chất cấu thành, bản chất, công 
đụng của hàng hoá thì Chi cục hải quan điện từ cùng chù hàng lấy mẫu gửi đến 
Trung tâm phân tích, phàn loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Tổng cục 
Hải quan (dưới đây gọi lắt là Trung tâm) đổ phân tích, phân loại. Căn cứ kết quả
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phân tích, phân loại của Trung tâm và các thông tin khác, Chi cục hải quan điện 
tử nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan quyết định mã số hàng hoá.

1.3. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với tên và mã số hàng 
hoá do Chi cục hải quan điện tử xác định thì cùng với cơ quan hải quan lấy mẫu, 
thống nhất lựa chọn thương nhân giám định đề giám định. Kết quả giám định 
của thương nhân giám định là căn cứ để các bên thực hiện.

Trường hợp người khai hải quan và cơ quan hải quan không thống nhất 
được trong việc lựa chọn thương nhân giám định thì cơ quan hải quan lựa chọn 
thương nhân giám định và căn cứ kết quả giám định này đề kết luận. Nếu người 
khai hải quan không dồng ý với kết luận này thì thực hiện khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.

2. Kiểm tra để xác định lượng hàng hoá

2.1. Đối với mặt hàng thông thường, cơ quan hải quan ưu tiên sử dụng các 
máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại để thực hiện kiềm tra về lượng hàng; 
Nếu có dấu hiệu vi phạm về số lượng, trọng lượng hàng hoá thì công chức Hải 
quan trực tiếp kiểm tra hàng hoá để xác định chính xác.

2.2. Dối với những mặt hàng mà máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại 
của hải quan (máy soi công ten nơ, cân điện tử, thiết bị đo lường khác) hoặc trực 
tiếp công chức hải quan kiểm tra hàng hoá không xác định được lượng hàng 
(như hàng lỏng, hàng rời, lô hàng có lượng hàng lớn,...) thì cơ quan hải quan căn 
cứ vào kết quả giám định của thương nhân giám định đề xác định.

Trường hạp có cơ sở xác định việc kiểm tra không thể thực hiện dược bằng 
máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại của hải quan hoặc kiểm tra trực tiếp cua 
công chức hải quan thì cơ quan hải quan cho phép người khai hải quan trọng cẩu 
thương nhân giám định để xác định.

Thương nhân thực hiện giám định phải đủ điều kiện tiêu chẩn theo quy 
định của Luật thương mại, phù hợp với yêu cầu giám định cụ thể và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

3. Kiểm tra dể xác định chất lượng hàng hoá

3.1. Đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá 
phải kiểm tra chất lượng:

Cơ quan hải quan căn cứ giấy đáng ký kiểm tra chất lượng hoặc giấy 
thông báo lô hàng miễn kiểm tra (chỉ kiểm tra hồ sơ) hoặc thông báo kết quả 
kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả kiểm 
dịch đủ kiều kiện nhập khẩu dế làm thủ tục hải quan.

3.2. Đối với hàng hoá không thuộc danh mục sản phẩm, hàng hoá phải 
kiểm tra nhà nước về chất lượng:

a. Trường hợp bàng phương tiện vả thiết bị của mình, cơ quan hải quan 
không xác định được chắt lượng hàng hoá để áp dụng chính sách quản lý xuất
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khẩu, nhập khẩu hàng hoá thi cùng với người khai hải quan thống nhất lựa chọn 
thương nhân giám định thực hiện giám định. Kết luận của thương nhân giám 
định có giá trị để các bên thực hiện. Việc giảm định có thê dược thực hiện trên 
mẫu hoặc tài liệu kỹ thuật (ca ta lô,...);

Trường hợp có cơ sở xác định việc kiềm tra không thê thực hiện được băng 
máy móc, phương tiện kỹ thuật hiện đại của hải quan hoặc kiểm tra trực tiếp của 
công chức hải quan thi cơ quan hải quan cho phép người khai hải quan trưng câu 
thương nhân giám định đe xác định;

Thương nhân thực hiện giám định phải đủ điều kiện tiêu chan theo quy 
định của Luật thương mại, phù hợp với yêu cầu giám định cụ thể và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình.

b. Trường hợp người khai hải quan và cơ quan hải quan không thống nhất 
được trong việc lựa chọn thương nhân giám định thì cơ quan hải quan lựa chọn 
thương nhân giám định và căn cứ kết quả giám định này để kết luận. Nếu người 
khai hải quan không đồng ý với kết luận này thì thực hiện khiếu nại theo quy 
định của pháp luật.

4. k iểm  tra  để xác định xuất xứ hàng hoá

4.1. Việc kiềm tra xuất xứ hàng hoá phải căn cứ vào thực tế hàng hoá, hồ 
sơ hải quan điện tử và những thông tin cỏ liên quan đến hàng hoá.

4.2. Việc xác định xuất xử hàng xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy 
định tại Nghị định sỗ 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phù và các 
vãn bản hướng dẫn có liên quan.

Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện được hưởng các ưu đãi về thuế quan theo 
các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết được áp dụng các quy định 
vê xuất xứ để thực hiện các Điều ước quốc tế đó.

4.3. Người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ 
hàng hoá xuất khẩu. Cơ quan hải quan chì yêu cầu người khai hải quan cung cấp 
chừng từ cần thiế t để chứng minh xuất xử hàng hoá khi có nghi ngờ về xuất xứ
hàng hoá xuất khẩu.

4.4. Những trường hợp phải xuất trình và/hoặc nộp c /o ,  những trường 
hợp không phải xuất trình và/hoặc nộp c /o  trong hồ sơ hải quan đối với hàng 
hoá nhập khẩu:

a. Những trường hợp phải xuất trình và/hoặc nộp C/O bằng chửng từ điện 
tử hoặc văn bản giấy: 1

a. 1. Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước được Việt Nam cho 
hường thuê suất ưu đãi đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo 
các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập;

40



a.2. Hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu 
đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo các Điều ước quốc tế 
song phương hoặc đa phương mà Việt Nam là thành viên;

a.3. Hàng hoá nhập khẩu dược Việt Nam và các tố chức quốc tế thông báo 
đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của 
cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát;

a.4. Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo 
đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các 
biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

b. Những trường hợp không phải xuất trình và/hoặc nộp c/o
b. 1. Hàng hoá nhập khẩu hưởng thuế suất tối huệ quốc hoặc thông thường 

ngoài những trường hợp quy định trên;

b.2. Hàng hoá nhập khẩu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt có trị giá FOB 
không vượt quá 200 USD.

Trong trường hợp này, người khai hải quan phải tự khai, tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hoá.

4.5. Nếu xuất xứ thực tế của hàng hoá nhập khẩu và xuất xứ theo thông 
tin khai của người khai hải quan không phù hợp với nhau nhưng vẫn thuộc 
nước, vùng lãnh thổ được hưởng ưu đãi tối huệ quốc của Việt Nam thì cơ quan 
hải quan vẫn áp dụng thuế suất ưu đãi theo quy định, nhưng sẽ tuỳ tính chất, 
mức độ vi phạm để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

4.6. c/o dã nộp cho cơ quan hải quan thì không được thay thế hoặc sửa đổi 
nội dung, trừ trường hợp có lý do chính đáng và do chính cơ quan hay tổ chức có 
thẩm quyền cấp c/o sửa đổi, thay thế trong thời hạn quy định của pháp luật.

4.7. Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt được thực hiện đối với 
hàng nhập khẩu nói chung, không phân biệt loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa.

4.8. Trong trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hoá, cơ quan hải quan 
yêu cầu người khai hải quan cung cấp thêm các chứng từ đề chứng minh (nếu 
có) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận .Trong khi 
chờ kết quả kiểm tra, hàng hoá không được hưởng ưu đãi thuế quan nhưng vẫn 
được làm tiếp thủ tục hải quan.

Việc kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hoá phải được hoàn thành trong 
vòng 150 ngày, kề từ ngày người khai hải quan nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ về 
xuất xứ hàng hoá theo quy định tại khoản 5, Điều 15 Nghị định sô 19/2006/NĐ- 
CP ngày 20/02/2006.

5. Kiểm tra thuế

Công chức hải quan kiểm tra hồ sơ thuế theo các nội dung sau:
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5.1. Kiểm tra các căn cứ đề xác định hàng hoá không thuộc đôi tượng chịu 
thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hoá không thuộc đối tượng 
chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc thuế giá trị gia tăng hoặc thuê tiêu thụ 
đặc biệt.

5.2. Kiểm tra các căn cứ để xác định hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế, 
xét miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp người khai hải quan khai hàng hoá 
thuộc đối tượng miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế.

5.3. Kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp trong 
trường hợp hảng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế. Nội dung 
kiểm tra gồm:

a. Kiểm tra kê khai cùa người khai hải quan về lượng hàng, đơn vị tính 
cùa hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

b. Kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan và thực hiện theo các 
quỵ định hiện hành về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu;

c. Kiểm tra kê khai của người khai hải quan về mức thuế suất thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; chênh lệch giá 
(nếu có);

d. Kiềm tra điều kiện để áp dụng thời hạn nộp thuế hoặc áp dụng các biện 
pháp cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Điều 44. Lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hình thức lấy mẫu: lấy Mẫu hiện vật, chụp ảnh.

2. Các trường hợp phải lấy mẫu

2.1. Theo yêu cầu của cơ quan hải quan

Hệ thong xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động xác định các lô hàng, 
hình thức lấy mẫu:

Trong trường hợp cỏ thông tin cần phải lấy mẫu hoặc thay đối hình thức 
lây Mẫu để đảm bảo quản lý hải quan, Đội trưởng Đội nghiệp vụ thông quan Chi 
cục hải quan điện tử nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan điện tử quyết định
việc lấy mẫu.

2.2. Theo yêu cẩu của người khai hải quan.

3. Thủ tục lấy mẫu:

3.1. Mẫu chỉ lấy ở mức tối thiểu đủ để cho việc phân tích giám định, phân 
loại theo quy định về phân tích phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

3.2. Khi lấy mẫu phải lập biên bản lấy mẫu theo Mẫu số 17 Phụ lục XIV, 
cập nhật vào hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan và lưu theo mẫu;
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3.3. Khi lây mẫu phải có đại diện người khai hái quan và đại diện cơ quan 
hải quan;

3.4. Mẫu phải dược hai bên ký xác nhận và niêm phong;

3.5. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận.

3.6. Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, được chuyển 
cửa khẩu, được miễn kiềm tra thực tế hàng hoá, nhưng thuộc diện phải lấy mẫu 
được lấy mẫu tại hải quan cửa khẩu hoặc nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. 
Nội dung lây mẫu được thể hiện trên Tờ khai hải quan điện tử in ô số 14 đối với 
Tờ khai xuất khẩu, ô số 17 đối với Tờ khai nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan có yêu cầu lây mẫu tại cửa khâu, Chi cục 
hải quan điện tử hoặc Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện việc lấy mẫu theo 
quy định.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu lấy mẫu tại nhà máy, xí nghiệp, CƯ 
sở sản xuất thì thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu theo quy định. Chi cục hải 
quan điện tử thực hiện việc lấy mẫu. I

4. Lưu mẫu:

4.1. Mẫu dược lưu tại:

a. Trung tâm phân tích, phân loại (đối với mẫu do Trung tâm phân tích, 
phân loại tiến hành phận tích);

b. Chi cục hải quan (đối với các trường hợp Chi cục cần lấy mẫu để giải 
quyết các nghiệp vụ có liên quan đến mẫu, các trường hợp là hình ảnh thì ngoài 
việc lưu ảnh giấy, còn được lưu trong hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan);

c. Doanh nghiệp (đối với nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất 
xuất khẩu).

4.2. Thời gian lưu mẫu:

a. Mẫu phân tích lưu tại Trung tâm phân tích, phân loại và Chi cục hải 
quan phục vụ yêu cầu thực hiện chính sách quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hoá được lưu trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày thông quan hàng hoá. Trường 
hợp có tranh chấp, khiếu nại thì lưu đến khi giải quyết xong tranh chấp, khiếu 
nại;

b. Mẫu nguyên liệu gia công được lưu tại doanh nghiệp cho đến khi hoàn 
thành thủ tục thanh khoản xong hợp đồng gia công;

c. Mẫu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được lưu tại doanh nghiệp 
cho đến khi hoàn thành thủ tục thanh khoản xong từ khai nhập khẩu.

Điều 45. Đưa hàng hoá về bảo quản tại địa điếm của người khai hải quan

1. Các trường hợp được đưa về bảo quản.
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1.1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định để xác định có dược 
xuất khẩu, nhập khẩu hay không mà chủ hàng có yêu câu đưa hàng hoá về bảo 
quản thì cơ quan hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điêu 
kiện về giám sát hải quan;

1.2. Hàng hoá phải thực hiện kiểm dịch động thực vật, kiểm tra về vệ sinh 
an toan thực phẩm, kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn, chất lượng 
trước khi thông quan mà chủ hàng có yêu câu đưa hàng hoá vê tự bảo quản thì 
cơ quan hải quan chấp nhận trừ trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành không cho phép. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày dưa hàng vê nơi 
bảo quản, chủ hàng phải khai bổ sung vào hồ sơ hải quan giây thông báo kết quả 
về việc kiềm tra, kiểm dịch của cơ quan kiểm tra nhà nước có thấm quyền.

2. Người khai hải quan tạo thông tin theo Mẫu số 15 Phụ lục VIII Quy 
(lịnh này để nghị đưa hàng về bảo quàn tại địa diem của người khai hải quan, 
chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hỏa.

3. Đội trưởng đội nghiệp vụ thông quan thuộc Chi cục hải quan điện tử 
quyết định cho người khai hải quan đưa hàng hoá về bảo quản tại địa điềm của 
người khai hải quan. Việc quyết định thực hiện trôn hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan.

4. Công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan điện tử căn cứ quyết định 
trên hệ thông xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác 
nhận hàng đưa về bảo quản trôn tờ khai hải quan điện tử in.

Điều 46. Giải phóng hàng hoá

1. T rư ờ ng hợp được giải phóng hàng:

1.1. Hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu nhưng phải xác định giá, 
trưng câu giám định, phân tích phân loại để xác định số thuế phải nộp khi chù 
hàng thực hiện các nghĩa vụ về thuế trên cơ sở tự kê khai, tự tính (cộng thêm số 
tiên thuế dự kiến điều chỉnh cùa cơ quan hải quan nếu có) trong trường hợp hàng 
hoá xuất khâu, nhập khẩu dược hưởng ân hạn nộp thuê theo quy định pháp luật 
vè thuê hoặc được tô chức tín (lụng hoặc tô chức khác hoạt động theo quy định 
cùa I uật các tô chức tín dụng đứng ra bào đàm về số tiền thuế phải nộp.

1.2 Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trên cơ sở tờ khai tạm cua thương 
nhân ưu tiên đặc biệt.

2. Đội trường Đội nghiệp vụ thông quan Chi cục hải quan điện tử quyết 
đinh việc giải phóng hàng quy định tại Khoản 1.1 điều này. Việc quyết định thực 
hiện (rèn hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3 Công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan điện tử căn cứ quyết định 
trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác 
nhận giải phóng hàng trên tờ khai hải quan điện tử in

Điều 47. Thông quan hàng hóa
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1. Hàng hoá được thông quan sau khi đà làm xong thủ tục hải quan.

Đôi với hàng hoá thuộc danh mục phải thực hiện kiểm dịch động thực vật 
(do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố), kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm (do Bộ у tế công bố), kiểm tra chất lượng hàng hoá theo tiêu chuẩn, 
chất lượng (do Bộ khoa học và công nghệ công bố) trước khi thông quan: được 
thông quan sau khi có giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kết quả kiểm 
tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả kiểm dịch đủ điều kiện nhập khẩu;

Đối với hàng hoá khác thuộc danh mục phải kiểm tra nhà nước về chất 
lượng không yêu cầu phải có kết quả đủ điêu kiện nhập khẩu trước khi thông 
quan: được thông quan trên cơ sở giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng. 
Cơ quan hải quan không chịu trách nhiệm đối với chất lượng hàng hoá nhập 
khẩu sau khi đã được thông quan.

2. Hàng hoá chưa làm xong thủ tục hải quan có thể được thông quan nếu 
thuộc một trong các trường hợp  sau:

2.1 Thiếu một số chứng từ bản chính thuộc hồ sư hải quan nhưng được cơ 
quan hải quan đồng ý cho chậm nộp;

2.2. Chưa nộp, nộp chưa đủ số tiền thuế phải nộp trong thời hạn quy định 
mà được tổ chức tín dụng hoặc tố chức khác hoạt động theo quy định của Luật 
các tố chức tín dụng dứng ra bảo đám về số tiền thuế phải nộp, trừ trường hợp 
hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được hưởng ân hạn nộp thuế theo quy định cùa 
pháp luật về thuế.

3. Thầm quyền quyết định.
 

3.1 Chi cục trưởng Chi cục hải quan diện tứ nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai
hải quan điện tử quyết định thông quan đối với những lô hàng được miễn kiếm
tra hải quan bằng việc quyết định cập nhật tiêu chí rủi ro vào hệ thông xử lý dừ
liệu điện tử hải quan, trong phạm vi thẩm quyền được phản cấp.

3.2 Công chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá quyết định thông 
quan đói với những trường hợp:

Kết quả kiểm tra hồ sư phù hợp với quy định pháp luật trong trường 
hợp lô hàng phải kiểm tra hồ sơ hải quan điện tử.

b. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với thông tin khai trong 
trường hợp lô hàng phải kiềm tra thực tế hàng hoá.

3.3 Dội trưởng Đội nghiệp vụ thông quan quyết định thông quan đôi với 
những lô hàng không thuộc Điểm 3.1, 3.2 Khoản 3 Điều này.

4. Công chức hải quan thuộc Chi cục hái quan điện tử căn cứ quyết định 
trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, ký, đóng dấu công chức vào ô xác 
nhận đã thông quan trên tờ khai hải quan điện tử in.nhận đã 

Điều 48 . Xác nhận thực xuất
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1 Căn cứ để xác nhận thực xuất: Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, 
thông tin bàn lược khai hàng hoá xuất khẩu, thông tin vận tải đom hàng hoá xuất 
khẩu đổi với trường hợp xuất khâu ra nước ngoài hoặc hoá đơn tài chính hoặc 
chửng từ xác nhận hàng hỏa đưa vào khu phi thuế quan đôi với hàng hoá hán 
cho doanh nghiệp chế xuất, khụ phi thuế quan.

2. Hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan tự động đối chiếu để xác nhận 
thực xuất. Trường hợp hệ thống xử lý dử liệu điện tử hải quan yêu câu người 
khai hải quan xuất trình một trong các chứng từ quy định tại Khoản 1 Điều này, 
công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan điện tử kiểm tra, xác nhận thực xuất. 
Két quả được cập nhật vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Khi có đề nghị của người khai hải quan, công chức hải quan thuộc Chi 
cục hải quan điện tử căn cứ thông tin thực xuất trên hệ thống xử lý dữ liệu điện 
tử hải quan ký, dóng dấu công chức vào ô xác nhận thực xuất trên tờ khai hải 
quan điện tử in.

4. Chi cục hải quan điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin thực xuất 
theo các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn cho cơ quan thuế và cơ quan có thẩm 
quyền khi có yêu cầu.

Chương V

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, 
NHẬP KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

Điều 49. Quy định chung về chuyển cửa khẩu

1. H àng hóa chuyển cửa khẩu

1.1. Hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu là hàng hóa xuất khẩu đang 
chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; được vận chuyển tử địa điểm làm thủ tục hải 
quan ngoài cửa khấu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ờ nội địa đến cửa khẩu xuất.

1.2. Hàng hóa nhập khẩu chuyền cửa khẩu là hàng hóa nhập khẩu dang 
chịu sự kiểm tra. giám sát hải quan; được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa 
điể m làm thủ tục hải quan ngoài cửa khâu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ờ nội địa.

1.3. Hàng hóa nhập khẩu được chuyền cửa khẩu gồm:

a. Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình 
được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa là chân công trình hoặc kho 
cùa công trinh;

b. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, máy móc. thiết bị, phụ tùng sản xuất 
được đưa vê địa điểm làm thù tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra 
hàng hóa là nhà máy, xí nghiệp nơi sản xuất;

c. Hàng hóa nhập khẩu cùa nhiều chù hàng có chung một vận tải đơn 
dược đưa về địa điểm kiểm tra tập trung, trạm thu gom hàng lẻ ờ nội địa;
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1.4. Hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá không phải 
làm thủ tục chuyển cửa khấu (trừ hàng hoá phải lấy mẫu). Người khai hải quan 
xuất trinh tờ khai hải quan điện tử in cho Chi cục hải quan cửa khấu nhập (bộ 
phận giám sát cổng cảng/kho) đề đưa hàng hoá ra khỏi khu vực giám sát hải 
quan.

2. Trường hợp có dâu hiệu vi phạm pháp luật vê hải quan, Chi cục trưởng 
Chi cục hải quan cửa khấu quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng 
hoá và tiến hành kiểm tra ngay tại cửa khẩu đối với lô hàng chuyển cửa khẩu. 
Kết quả kiểm tra được cập nhật vào hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan hoặc 
thông báu bằng văn bản cho Chi cục hải quan điện tử trong trường hợp không 
kết nối được với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Đăng ký, quyết định chuyên cửa khẩu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

3.1. Đăng ký chuyển cửa khấu cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được 
thực hiện đồng thời khi khai tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hoá. Người khai hải quan phái khai các nội dung “Đề nghị chuyển cửa khẩu” 
theo Mẫu số 1 Phụ lục IX Quy định này.

Việc kiểm tra tiếp nhận “Đồ nghị chuyển cửa khẩu” thực hiện cùng lúc 
với việc kiểm tra tiếp nhận đăng ký tờ khai.

3.2. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử nơi đãng ký tờ khai hải quan 
điện tử quyết định việc cho phép chuyển cửa khẩu hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu bằng việc quyết định cập nhật hồ sơ rủi ro, danh sách các địa điểm làm thủ 
tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa vào hệ thống 
xử lý dữ liệu điện tử hải quan, trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

Khi có thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan Chi cục trưởng 
Chi cục hải quan điện tử nơi tiếp nhận và xử lý tờ khai hải quan điện tử có 
quyền quyết định thay đồi địa điểm kiểm tra lô hàng.

3.3. Quyết định cho phép chuyển cửa khâu (gồm cả địa điểm, thời gian) 
hoặc không cho phép được thể hiện tại ‘Thông báo hướng dần làm thủ tục hải 
quan điện tử” trên hệ thống và được in ra trên Tờ khai hải quan điện tử in, ô số 
14 Tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu, ô số 17 Tờ khai hải quan điện tử nhập 
khẩu.

Công chức hải quan thuộc Chi cục hải quan điện tử căn cứ thông tin 
chuyển cửa khẩu trên hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan ký, đóng dấu công 
chức vào ô xác nhận hàng chuyển cửa khẩu trên tờ khai hải quan điện tử in.

4. Giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu:

4.1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu phải được chứa 
trong công ten nơ, thùng, kiên hoặc phải được chứa trong phương tiện vận tải 
đáp ứng được yêu càu niêm phong hải quan.

Trường hợp hàng không thể niêm phong được (hàng siêu trường, siêu 
trọng,...) thì Chi cục hải quan cửa khẩu nhập hoặc Chi cục hải quan điện tử, Chi
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cục hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá phải thông báo cho Chi cục hải quan nơi 
hàng đến tình hình hàng hoá vận chuyển không được niêm phong.

4.2. Đối với các lô hàng nhỏ, lẻ nếu không chứa trong công ten nơ 
phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan thì thực hiện niêm 
phong từng kiện hàng.

4.3. Không niêm phong đổi với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển 
cửa khẩu được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá (trừ trường hợp hàng hoá nhập 
khẩu phải lấy mẫu).

Điều 50. Thủ tục chuyển cửa khẩu đ ối với hàng hóa xuất khẩu.

1 .Người khai hải quan thực hiện:

Trên cơ sở dăng ký chuyển cửa khẩu được cơ quan hải quan cho phép, 
người khai hải quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để vận chuyển hàng hoá 
từ địa điểm làm thù lục hái quan ngoài cứa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở 
nội địa đến cửa khẩu xuất. Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản 
nguyên trạng hàng hoá. đưa hàng hoá về đúng địa điểm, đi đúng tuyến đường, 
thời gian cho phép.

2. Chi cục hải quan điện tử thực hiện:

Theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin về lô hàng 
chuyền cửa khẩu;

Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu không được nối mạng với hệ 
thông xử lý (lừ liệu điện tử hải quan, Chi cục hải quan điện từ đối chiếu, cập 
nhật thông tin “Bản kê tờ khai xuất khẩu chuyển cửa khẩu” do Chi cục hải quan 
cửa khẩu chuyển tới vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu xuất để truy tìm lô hàng trong 
trường hợp lô hàng quá thời gian qui định không đến cửa khẩu xuất.

3. С 'hi cục hải quan cửa khẩu xuất thực hiện:

3.1 Tiếp nhận Tờ khai hải quan điện tử in đã hoàn thành thủ tục hải quan 
do người khai hải quan xuất trình, đối chiếu, kiểm tra tình trạng ký mã hiệu bao 
bì, niêm phong hàng hoá (niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu). Thực 
hiện giám sát hàng hoá cho đến khi hàng hoá thực xuất;

Trường hợp phát hiện niêm phong hàng hoá không còn nguyên vẹn thì lập 
biên bàn và thông báo cho Chi cục hải quan điện tử đề phối hợp và có biện pháp 
xử lý kịp thời. 

3.2. Xác nhận đã tiếp nhận lô hàng chuyển cửa khẩu trên hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp cửa khẩu xuất chưa được nối mạng với hệ thống xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan, Chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện theo dõi bằng sổ theo dõi 
hàng hoá xuất khẩu chuyền cửa khẩu, sổ theo dõi cơ bản gồm các tiêu chí: số
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thứ tự; số, ký hiệu, ngày tờ khai; tên, địa chỉ doanh nghiệp; đơn vị Hải quan làm 
thủ tục; số ký hiệu công ten nơ; mặt hàng. Định kỳ thứ 3 hàng tuần, lập “Bản kê 
tờ khai xuất khẩu chuyển cửa khẩu” theo Mẫu số 14 Phụ lục XIV Quy định này 
những lô hàng đã tiếp nhận, gửi về Chi cục hải quan điện tử. Thực hiện việc lưu 
trữ bản kê này.

Điều 51. Thủ tục chuyển cửa khẩu đ ối với hàng hóa nhập khẩu

1 .Người khai hải quan thực hiện:

Người khai hải quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử in đến Chi cục hải 
quan cửa khẩu làm thủ tục nhận hàng, vận chuyển hàng hoá từ cửa khẩu về địa 
điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiềm tra hàng hóa ở nội địa. 
Người khai hải quan chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hoá, nguyên 
niêm phong hải quan, niêm phong hãng vận tải và đi đúng tuyến đường, thời 
gian như đã đăng ký.

. 2. Chi cục hải quan điện tử thực hiện.

2.1 Theo dõi trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông tin về lô 
hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu nhập chưa được nối mạng với hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, lập “Bản kê các biên bản bàn giao” đã nhận 
dược gửi cho Chi cục hải quan cửa khẩu nhập theo định kỳ ngày thứ 3 hàng 
tuần.

Phối hợp với cửa khẩu nhập đề truy tìm lô hàng trong trường hợp lô háng 
quá thời gian qui định không đến địa điểm kiểm tra..

2.2. Tiếp nhận từ người khai hải quan biên bản niêm phong, bàn giao lô 
hàng cho người khai hải quan bảo quản và vận chuyền do Chi cục hải quan 
ngoài cửa khẩu gửi đến.

2.3 Đối chiếu, kiểm tra tình trạng ký mã hiệu bao bì, niêm phong hàng 
hoá (niêm phong hải quan, niêm phong hãng tàu) với hồ sơ hải quan và biên bản 
niêm phong, bàn giao. Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định.

2.4 Cập nhật kết quả kiểm tra lô hàng chuyến cửa khẩu vào hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp Chi cục hải quan cửa khẩu nhập gửi biên 
bản niêm phong, bàn giao lô hàng về cho Chi cục hải quan điện tử thì đối chiếu, 
cập nhật thông tin vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Chi cục hải quan cửa khẩu nhập thực hiện:

3.1. Tiếp nhận tờ khai hải quan điện tử in đã cho phép hàng chuyển cửa 
khẩu; đối chiếu, kiểm tra tình trạng ký mã hiệu bao bì, niêm phong hàng hoá 
(niêm phong hãng tàu) với tờ khai hải quan in; niêm phong hải quan hàng hoá 
nhập khẩu theo qui định.

3.2. Lập “Biên bản bàn giao” hàng hoá chuyền cửa khẩu: 02 bản theo 
Mẫu số 12 Phụ lục XIV Quy định này.

I
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Lưu 01 bản, cập nhật nội dung biên bản vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan. Trường hợp Chi cục hải quan cửa khâu nhập chưa dược nôi mạng với 
hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan thì thông báo ngay cho Chi cục hải quan 
điện tử.

Giao 01 bàn cho người khai hải quan làm chứng từ vận chuyển hàng hoá 
trên đường kèm tờ khai hải quan đè chuyên cho Chi cục hải quan kiểm tra thực
tế hàng hoá.

3.3. Trường hợp có căn cứ xác định lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật về hải quan, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, Chi cục 
trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu nhập quyết định cung cấp các thông tin cân 
lưu ý về lô hàng (mặt hàng trọng điểm, doanh nghiệp trọng điểm, lô hàng có 
nghi vấn, giá, mà số, thuế suất) cho Chi cục hải quan điện tử hoặc tiến hành 
ngay việc kiếm tra thực tế lô hàng tại cửa khẩu. Thông tin cung cấp, kết quả 
kiếm tra được cập nhật ngay vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc 
thông báo bằng vãn bản cho Chi cục hải quan điện tử.

3.4. Kiểm tra. đối chiếu trên hệ thống hoặc “Bản kê biên bân bàn giao’' 
theo Mẫu sỗ 13 Phụ lục XIV Quy định này do Chi cục hải quan điện tử gửi đến 
với thực tế các lô hàng đã làm thủ tục chuyển cửa khẩu ghi trong sổ theo dõi. 
Nếu phát hiện có sai lệch hoặc thiếu thì phối hợp với Chi cục hải quan điện từ để 
xác minh, làm rõ.

Chương VI 

BẢO ĐẢM

Điều 52. Các trường hợp phai bảo đảm

1 Bảo đảm nghĩa vụ nộp thuế:

I 1. Hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế ngay trước khi thông quan nhưng 
người khai hải quan chưa nộp du số thuế phải nộp theo quy định Điểm b Khoản
3, Điều 42 Luật quản lý thuế;

1.2. Hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng nhập khẩu quy định tại Điểm С, d, đ 
Khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế nhung không thuộc đối tượng quy định tại 
Khoản 4a Điều 42 Luật quản lý thuế;

1.3. Hàng hóa được giải phóng hàng theo Khoản 1 Điều 46 Quy định này.

2. Bảo đảm nghĩa vụ nộp phạt:

I rường hợp người khai hải quan bị xử phạt vi phạm hành chính về hải 
quan băng hình thức phạt tiền nhưng chưa nộp đủ tiền phạt theo quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;

Điều 53. Cách tính số tiền thuế phải bảo đâm

1. Số tiền thuế phải bảo đảm cho mỗi lô hàng nhập khẩu bằng số tiền thuế 
người khai hải quan tự khai, tự tính;
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2. Trường hợp người khai hải quan bị xứ phạt vi phạm hành chính về hải 
quan băng hình thức phạt tiền nhưng chưa nộp đủ tiền phạt thì số tiền phải bảo 
đảm bằng số tiền phạt mà người khai hải quan chưa nộp.

Điều 54. Các hình thức bảo đảm

1. Bảo đảm riêng:

1.1. Bảo đảm riêng: Là việc cam kết với cơ quan hải quan vê việc thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khau.

1.2. Hình thức bảo đảm riêng:

a. Bảo đảm bằng bảo lãnh số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của tô chức tín 
dụng, tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (dưới 
đây gọi tắt là tổ chức tín dụng);

b. Bào đảm bằng việc người khai hải quan cẩm cố các giấy tờ trị giá được 
bằng tiền (trái phiếu chính phủ) dang còn thời hạn hiệu lực thanh toán (sau đây 
gợi là tài sản cầm cố).

2. Đảo đảm chung:

2.1. Bảo đảm chung: Là việc cam kết với cơ quan hải quan về việc thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu 
của người khai hải quan thường xuyên thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

2.2. Hình thức bảo đảm chung bằng bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số 
tiền thuế, tiền phạt phải nộp

3. Bảo đàm bằng tín chấp đối với thương nhân ưu tiên đặc biệt theo quy 
định tại Điều 31 Quy định này.

Điều 55. Điều kiện được thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm
 1. Tố chức tín dụng chịu trách nhiệm về việc đáp ứng đủ điêu kiện thực 

hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2 . Cơ quan hải quan được từ chối khoản bảo đảm của tổ chức tín dụng 
trong các trường hợp:

2.1. Tổ chức tín dụng dứng ra bảo lãnh không có chức năng thực hiện bảo 
lãnh quy định tại giấy phép hoạt động do Ngân hàng nhà nước cấp;

2.2. Tổng mức bảo lãnh của tồ chức tín dụng vượt quá tỷ lệ so với mức 
vốn tự có theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nước;
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2 3. Tố chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho các lô hàng 
xuất khẩu, nhập khẩu đã dược tổ chức tín dụng đó cấp bảo lành trong thời hạn 
quy định của pháp luật về quản lý thuế;

2.4. Sổ tiền bảo đảm nhỏ hơn số tiền thuế, tiền phạt, số tiền còn phai nộp 
theo các nghĩa vụ tài chính khác mà người khai hải quan phải thực hiện đối với
nhà nước.

3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm lập hồ sơ về tổ chức tín dụng đề đánh 
giả sự tuân thù trong hoạt động báo đảm, cập nhật vào hệ thông xử lý dữ liệu 
điện tử hải quan để sử dụng chung cho toàn ngành.

Việc xảy dựng hồ sơ về tổ chức tín dụng dựa trên các nguồn thông tin: cơ 
sở dữ liệu hải quan; tham vấn với tổ chức tín dụng, các bên liên quan; thông tin 
trao đồi với Ngân hàng nhà nước, nguồn thông tin khác có liên quan

Điều 56. Thủ tục đối vói hình thức bảo đảm riêng

1 Bảo đàm hăng bảo lãnh của tỏ chức tín dụng

1.1. Khai chửng từ bảo đảm

Việc khai thông tin về chửng từ bảo đảm cho lô hàng xuất khẩu, nhập 
khẩu theo Mẫu số 1 Phụ lục X Quy định này, được thực hiện đồng thời hoặc sau 
khi khai tờ khai hải quan điện tử;

Trường hợp chứng từ bảo đảm được cơ quan hải quan chấp nhận thì 
người khai hải quan tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan theo hướng dần của hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;

Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu phải nộp. xuất trình chứng từ bảo 
đàm để kiểm tra thì người khai hải quan nộp, xuất trình chứng từ bảo đàm bằng 
giấy (bản chính).

1.2. Tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận chứng lừ bào đảm

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động tiếp nhận, kiềm tra việc 
khai báo chứng từ bảo đảm, các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cùa tổ
chức tín dụng,

a Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan yêu cầu kiểm tra 
chứng từ báo đàm, cơ quan hải quan phủi kiểm tra việc khai báo chứng từ bảo 
đảm, đối chiếu tính đầy đủ và nội dung các tiêu chí khai thông tin; các điều kiên 
thực hiện bảo đảm của tồ chức tín dụng; 

b. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan yêu cầu kiểm tra 
chứng từ bảo đảm băng giấy, người khai hải quan phái xuất trình chứng từ bào 
đảm đô cơ quan hải quan kiểm tra về tính hợp lệ của bảo đảm; số tiền được bảo 
đàm: các thông tin về lô hàng được bảo đảm; thời hạn bảo đảm;

c. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không chấp nhận 
báo đảm  hoặc kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan không chấp nhận chứng từ
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bảo đảm bằng giấy do chứng từ bảo đảm không hợp lệ; không du các tiêu chí 
theo quy định; hoặc thông tin về tổ chức bảo đảm không đủ điều kiện thực hiện 
bảo lãnh, cơ quan hải quan có thông báo từ chối chứng từ bảo đảm thông qua hệ 
thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan.

1.3. Quản lý bảo đảm

a. Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuê cơ quan hải quan có 
thông điệp ‘Thông báu hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X Quy 
định này cho người khai hải quan và văn bản giấy theo Mẫu 23 Phụ lục XIV 
Quy định này cho tổ chức tín dụng.

b. Trường hợp hết hạn nộp thuế, nộp phạt nhưng người khai hải quan 
không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, cơ quan hải quan có văn bản 
“Thông báo tiền thuế nợ và tiền phạt” theo Mẫu 24 Phụ lục XIV Quy định này 
yêu cầu tồ chức tín dụng bào lãnh nộp thuế, nộp phạt, thay cho đối tượng nộp 
thuế;

Trường hợp tổ chức tín dụng bảo lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, 
nộp phạt, phạt chậm nộp phát sinh (nếu có) thay, tổ chức bảo lãnh sẽ bị xử lý 
theo Điều 1 14 Luật quản lý thuế. Đồng thời cơ quan hải quan sẽ từ chối chấp 
nhận chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho các lô hàng tiếp theo cho đến 
khi thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, nộp phạt chậm phát sinh.

c. Trường hợp người khai hải quan và tồ chức bảo lãnh cùng đồng thời 
nộp thuế, nộp phạt, cơ quan hải quan sẽ thực hiện hoàn trả phần nộp thừa cho 
người khai hải quan theo quy định.

2. Bảo đảm bằng tài sản cầm cố:

2.1. Thủ tục cầm cố

a.
nộp cho

Khi có yêu cầu bảo đảm bằng tài sản cầm cố, người khai hải quan phải 
cơ quan hải quan:

a1. Tài sản cầm cố;

a.2. Đơn đề nghị cầm cố quy định tại Mẫu số 25 Phụ lục XIV Quy định
này.

b. Cơ quan hải quan thực hiện kiềm tra tính hợp lệ của các chứng từ nêu 
tại Điểm 2.1.a Điều náy và thực hiện việc chấp nhận tài sản cầm cố theo nguyên 
tắc: Trị giá bảo đảm không quá 70% (bảy mươi phần trăm) mệnh giá ghi trên tài 
sản cầm cố.

Đội trưởng Đội nghiệp vụ thông quan thuộc Chi cục hải quan điện tử 
quyết định chấp nhận tài sản cầm cố. Việc chấp nhận cầm cố được thể hiện bằng 
‘Thông báo chấp nhận cầm cố” theo Mẫu số 26 Phụ lục XIV Quy định này.

Tài sản cầm cố được bàn giao, niêm phong với sự chứng kiến của người 
khai hải quan, lưu giữ tại trụ sờ Chi cục hải quan điện tử. Việc bàn giao, niêm 
phong phải được lập biên bản theo Mẫu số 27 Phụ lục XIV Quy định này.
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2.2. Khai thông tin

Trường hợp người khai hải quan đã thực hiện thủ tục cầm cố trước khi 
đăng ky tờ khai hải quan điện tử thì khai các nội dung theo Mẫu số 5 Phụ lục X 
Quy định này tại thời điềm đãng ký tờ khai hải quan điện tử. 

Trường hợp người khai hải quan thực hiện cầm cố sau khi đăng ký tờ khai 
hải quan điện tử, cơ quan hải quan thực hiện việc cập nhật “Thông báo chấp 
nhận cầm cố” vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

3. Quản lý bảo đảm.

3.1. Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuế cơ quan hải quan có 
thông điệp “Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X Quy 
định này gửi cho người khai hải quan.

3.2. Hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt mà người khai hải quan không 
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kê biên tài 
sản cầm cố, chuyền tài sản cầm cố về cư quan có chức năng đấu giá theo quy 
định để thực hiện các thủ tục đấu giá, thu hồi nợ thuế, nợ phạt cho ngân sách nhà 
nước.

Phạt chậm nộp thuế được tính từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày tiền 
từ hoạt dộng bán đấu giá được nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho 
bạc nhà nước.

3.3. Giải tỏa

a. Khi người khai hải quan đã thực hiện dầy đù các nghĩa vụ nộp tiền
thuế; tiền phạt; tiền phạt chậm nộp thuế phái sinh (nếu cỏ) và các nghĩa vụ phát 
sinh khác (nêu có), chừng từ bảo đảm dương nhiên hết hiệu lực, bảo đảm được 
giải tỏa và người khai hải quan được nhận lại tài sản cầm cố.

t hủ tục giải toả được thực hiện như sau:

Người khai hải quan đến trụ sở hải quan xuất trinh hồ sơ gồm: Biên bản 
nhận tài sản cầm cố; chứng từ nộp tiền thuế, tiền phạt;

Chi cục hải quan điện tử thực hiện kiểm tra các chứng từ trên và bàn giao 
tài sản cầm cố cho người khai hải quan. Việc trà tài sàn cầm cố phải được lập 
biên bản theo Mẫu số 28 Phụ lục XIV.

b. Trường hợp bán đấu giá tài sản cầm cố, trị giá thu được sau khi bán đấu
giá tài sản được chi trả các khoản chi phí cho việc đấu giá; nộp thuế hoặc nộp
phạt; phạt chậm nộp phát sinh (nếu có), hoàn trả doanh nghiệp (nếu có).

Điều 57. Thủ tục đối với hình thức bảo đảm chung

1. th ủ  tụ c  khai bảo đảm chung ban đầu

1.1. t hủ tục đăng ký bảo đảm chung của tổ chức tín dụng
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Người khai hải quan khai thông tin bảo đảm chung theo Mẫu số 6 Phụ lục 
X Quy định này và gửi đến cơ quan hải quan;

Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tiếp nhận, kiểm tra việc khai 
chứng từ bảo đảm, thông tin về tổ chức tín dụng và gửi “thông báo hướng dẫn 
làm thủ tục hải quan điện tử”;

Người khai hải quan nộp chứng từ bảo đám chung (bản giấy) để cơ quan 
hải quan kiểm tra về tính hợp lệ của bảo đảm; số tiền được bảo đảm; thời hạn 
bảo đảm (nếu có); kiểm tra các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo đám của tổ 
chức tín dụng;

Đội trưởng Đội nghiệp vụ thòng quan thuộc Chi cục hải quan điện tử 
quyết định chấp nhận chứng từ bảo đảm chung. Việc chấp nhận chứng từ bảo 
đảm được thê hiện băng “Thông báo chấp nhận bảo đàm chung” theo Mẫu số 29 
Phụ lục XIV Quy định này, được cập nhật vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải 
quan. Cơ quan hải quan thực hiện thu và lưu giữ chứng từ bảo đảm chung tại trụ 
sở cơ quan hải quan;

Trường hợp không chấp nhận chứng từ bảo đảm chung, cơ quan hải quan 
sẽ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

1.2. Thủ tục khai bảo đảm cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khau bàng bảo 
đảm chung.

Người khai hái quan sẽ tiến hành khai ‘Thông báo chấp nhận báo đảm 
chung” đã được cơ quan hải quan cấp cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo 
Mẫu số 7 Phụ lục X Quy định này, dồng thời hoặc sau khi khai tờ khai hải quan 
điện tử.

2. Theo dõi bảo đảm chung cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu

2 .1. Chứng từ bảo đảm chung được quản lý, theo đòi trong hệ thống xử lý 
dừ liệu điện tử hải quan và lưu giữ tại Chi cục hải quan điện tử;

2.2. Khi người khai hải quan thực hiện khai “Thông báo chấp nhận bảo 
đảm chung”; hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan sẽ tự động trừ lùi số tiền 
bảo đảm tương đương số tiền thuế, số tiền phạt phải nộp;

2.3. Năm ngày trước thời điểm hết thời hạn nộp thuế cơ quan hải quan gửi 
thông diệp ‘Thông báo hạn nộp thuế, nộp phạt” theo Mẫu số 2 Phụ lục X Quy 
định này cho người khai hải quan và văn bản giấy theo Mẫu số 23 Phụ lục XIV 
Quy định này cho tồ chức tín dụng;

2.4. Hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải quan tự động cân đối giữa số tiền 
bảo lãnh và tổng số tiền thuế, tiền phạt của các lô hàng xuất khẩu nhập khẩu. 
Khi không đáp ứng điều kiện tại Khoản 2.4 Điều 55 Quy định này, Hệ thống xử 
lý dữ liệu điện tử hải quan tự động dừng việc bảo lành.

3. Xử lý bảo đảm chung
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Đến hạn nộp thuế, nộp phạt nhưng người khai hải quan không thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế, nộp phạt, thì:

3.1. Tạm dừng chấp nhận chứng từ bảo đảm chung cho các lô hàng tiếp 
sau của người khai hải quan.

3.2. Tồ chức tín dụng bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuê, nộp 
phạt, thay cho đối tượng nộp thuế;

4. Giải toả bảo đảm chung

Việc giải toả bảo đảm chung được cơ quan hải quan xem xét trên cơ sở:

4.1. Có yêu cầu của người khai hải quan giải tỏa bảo đảm hoặc tồ chức tín 
dụng cấp bảo đảm chung;

4.2. Việc giải tỏa bảo đảm dược xem xét khi các nghĩa vụ nộp tiền thuế; 
tiền phạt; tiền phạt chậm nộp thuế phát sinh (nếu có) và các nghĩa vụ phát sinh 
khác (nếu có) dã được thực hiện đầy đủ;

4.3. Cơ quan hải quan có văn bản thòng báo cho người khai hải quan 
chính thức giải tỏa chửng lừ bảo lãnh.

Chương VII 

THỦ TỤC TH UẾ ĐIỆN TỬ 

Điều 58. Quy định chung

1. Quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại 
Кhoản 1 Điều 2 Quy định này, thực hiện theo quy định của các luật về chính 
sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện

2. thủ  tục  thuế điện tử đối với xét miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; xoá 
nợ tiên thuế, tiền phạt chỉ được áp dụng trong các trường hợp làm thủ tục hải 
quan điện tử.

Điều 59. Trách nhiệm của người nộp thuế

1. Tạo thông tin khai điện tử trên máy tính theo đúng các tiêu chí quy định 
cùa pháp luật về quản lý thuế và khuôn dạng chuẩn của cơ quan hải quan.

2. Gửi thòng tin khai điện tử đến cơ quan hải quan

3 T i ế p nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan

3.1. Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ đến cấp có thẩm quyền;

3.2. Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin khai điện từ;

3.3. Thòng báo hướng dẫn làm thủ tục hãi quan điện tử và thực hiện theo 
hưởng dần tại thông báo;
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3.4. Nhận thông báo kết quả xét miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; xoá nợ 
tiền thuế, tiền phạt.

Điều 60. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

1. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hái quan tự động kiểm tra tiếp nhận, 
phân loại thông tin khai điện tử theo các hình thức:

1.1. Thông báo các trường hợp xét miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; xoá 
nợ tiền thuế, tiền phạt vượt thẩm quyền của Chi cục hải quan điện tử; hướng dẫn 
người khai thuế nộp hồ sơ đến cấp có thẩm quyền.

1.2. Thông báo các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục 
hải quan điện tử và xác định rõ:

a. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin khai điện tử;

b. Chấp nhận theo thông tin khai điện tử của người khai thuế;

c. Yêu cầu xuất trình hồ sơ thuế để kiểm tra.

2. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử quyết định hình thức, mức độ 
kiếm  tra đố i với hồ sơ thuế .

3. Đối với các trường hợp Chi cục hải quan điện tử có trách nhiệm xem 
xét theo quy định để trình cấp có thấm quyền quyết định, Chi cục trưởng Chi 
cục hải quan điện tử yêu cầu người khai thuế phải xuất trình hồ sơ  giấy đế kiểm 
tra.

4. Các quyết định hành chính về thuế thuộc thẩm quyền quyết định của 
Chi cục hải quan điện tử được gửi đến người nộp thuế dưới dạng chứng từ điện 
tử và bản giấy.

5. Chi cục hải quan điện tử cập nhật kết quả xét miễn thuế, giảm thuế, 
hoàn thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt vào hệ thống xử lý dừ liệu điện tử hải 
quan; xác nhận kết quả đã xử lý về thuế trên tờ khai hải quan điện tử in đối với 
những hồ sơ thuế do Chi cục hải quan điện tử thụ lý theo quy định.

Chương VIII

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Điều 61. Các trường hợp kiếm tra sau thông quan

Kiềm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được 
thực hiện trong các trường hợp sau đây:

1. Kiếm tra theo kế hoạch nhằm thẩm định sự tuân thủ pháp luật.

2. Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ rủi ro do cơ quan hải quan xây dựng.

3.

Điều 62

Kiểm tra khi có thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan. 

. Đối tượng kiểm tra sau thông quan
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1. Đối tượng của kiểm tra sau thông quan là người khai hải quan tham gia 
thủ tục hải quan điện từ (dược gọi là đơn vị được kiểm tra). Cơ quan hải quan 
thực hiện kiểm tra sau thông quan thông qua việc kiểm tra:

1.1. Hồ sơ hải quan điện tử đang lưu giữ tại đom vị được kiềm tra và Chi 
cục hải quan điện tử ;

1.2. chứng từ , tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đà 
được thông quan điện tử gồm chứng từ kế toán, số kế toán, báo cáo tài chính, 
các tài liệu, dữ liệu khác có liên quan, do đơn vị được kiểm tra lưu giữ ở dạng 
giấy hoặc dữ liệu điện tử.

1.3. Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp cần thiết và đủ điều kiện.

2. Xác định đối tượng kiểm tra:

2.1. Đối tượng cần phải kiểm tra nhàm thẩm định sự tuân thủ pháp luật.

2.2. Đối tượng do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan xác định trên cơ
sở hồ sơ rủi ro;

2.3. Đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, có khả năng vi 
phạm pháp luật hải quan:

Điều 63. Nội dung kiếm tra sau thông quan

1. kiểm  tra hồ sơ hải quan điện tử, so sánh, đôi chiếu nội dung khai hải 
quan điện tử với các chứng từ có liền quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá:

1.1. Kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan, sự phù hợp của các chứng từ kèm theo tờ khai hải quan điện tử với các nội 
dung khai trong tờ khai hải quan điện tử và các quy định của pháp luật về xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

1.2. kiểm  tra việc xác định trị giá; căn cứ tính thuế, cách tính số thuế và 
các khoản thu khác; việc tuân thù các quy định về chính sách quàn lý xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng hoá, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các Điều ước quốc tê có liên 
quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá.

2. kiểm  tra chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các chứng 
từ khác cỏ liên quan đến hàng hoá dã được thông quan tại doanh nghiệp.

kiểm  tra các nội (lung khác có liên quan nhàm đánh giá mức độ tuân 
thủ pháp luật của đơn vị.

4 Kiểm tra thực tế hàng hoá nhập khẩu của đơn vị được kiểm tra trong 
trường hợp cần thiết và chì điều kiện.

Điều 64. Phương pháp kiểm tra sau thông quan

] Phương pháp kiềm tra theo kế hoạch:

1.1. L à  phương pháp kiểm tra nhằm mục đích thẩm định sự tuân thủ pháp 
luật c ùa đem vị và đánh giá mức độ rủi ro được xác định trên cơ sở hồ sơ rủi ro 
do cơ quan hải quan xây dựng
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1.2. T hực hiện phương pháp kiểm tra theo kế hoạch:

a. Cơ quan Hải quan xây dựng kê hoạch kiểm  tra cho từng giai đoạn, trên
cơ sở nguồn lực hiện có và xác định mức độ ảnh hưởng đối với mục tiêu quản lý 
Hải quan trong từng giai đoạn của đơn vị được kiếm tra.

b. Thực hiện việc kiếm tra tại trụ sở đơn vị, tập trung kiểm tra vào những 
nội dung có liên quan nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của đơn vị, hoặc 
nội dung rủi ro được xác định.

2. Phương pháp kiểm tra đột xuất:

2.1. Là phương pháp kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật 
hải quan hoặc có thông tin về khả năng vi phạm pháp luật hải quan.

2.2. Thực hiện phương pháp kiểm tra đột xuất:

a. Tổng hợp hồ sơ hải quan điện tử của đơn vị được kiểm tra đề rà soát, 
kiểm tra. Tập trung kiểm tra vào dấu hiệu vi phạm hoặc thông tin về khả năng vi 
phạm pháp luật hải quan .

b. Yêu cầu đơn vị được kiếm tra cung cấp chứng từ, tài liệu có liên quan, 
giải trình với cơ quan hải quan tại trụ sớ cơ quan hải quan;

c. Xác minh tính chính xác, trung thực của các chứng từ  thuộc hồ sa  hải 
quan tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d. Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở đơn vị được kiểm tra sau thông quan trong 
trường hợp cần thiết;

3. Phương pháp tự kiểm tra của người khai hải quan:

Trên CƯ sở chương trình, kế hoạch tuân thủ do cơ quan Hải quan xây 
dựng, người khai hải quan tự kiếm tra, rà soát đôi với các lô hàng đã được thông 
quan về tính chính xác, trung thực của nội dung khai hải quan, tính thuế, nộp 
thuế. Trường hợp phát hiện có sai sót, tự giác thông báo cho cơ quan hải quan, 
tự nguyện khắc phục hậu quả trong thời hạn theo quy định của pháp luật được 
miễn xử phạt.

Điều 65. T hẩm  quyền quyết định kiể m tra sau thông quail.

1. Đố i với các đôi tượng tham gia thủ tục hải quan điện tử, Cục trưởng 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố được uỷ quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Hải 
quan điện tử quyết định kiểm tra sau thông quan.

2. Đối với các vừa tham gia thủ tục hải quan điện tử  vừa tham gia thủ tục 
hải quan thông thường, tuỳ trường hợp cụ thể, Cục trường Cục Hải quan tính, 
thành phố chỉ đạo Chi cục kiểm tra sau thông quan phôi hợp với Chi cục hải 
quan điện từ  tiến hành kiểm tra sau thông quan.

3. Trường hợp nội dung kiểm tra sau thông quan phức tạp, phạm vi kiếm 
tra liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.
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Điều 66. Thời hiệu, thời  hạn kiểm tra sau thông quan

1. Thời hiệu kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa thông quan điện tử 
là 05(nă m) năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan điện tử;

2. Thời hạn kiềm tra sau thông quan:

2.1. Thời hạn kiểm tra của mỗi quyết định kiểm tra tại trụ sở đơn vị được 
kiểm tra tối đa là 05 (năm) ngày làm việc đổi với trường hợp quy định tại Khoản 
3 Điều 61 Quy định này; tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc đôi với trường 
hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 61 Quy định này;

2.2. Trường hợp phức tạp người quyết định kiểm tra gia hạn thời gian 
kiềm tra không quá thời hạn quy định tại khoản 1 trên. Thời gian gia hạn, lý do 
gia hạn được thông báo băng văn bản cho đơn vị (tược kiểm tra;

2.3. Cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị 
được kiểm tra về quyết định kiểm tra sau thông quan chậm nhất là 05 (năm) 
ngày làm việc trước khi tiến hành kiểm tra (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 
Điều 61 Quy định này).

Điều 67. X ử lý kết quả kiểm tra

1. Kết quả kiểm  tra sau thông quan được cập nhật vào hệ thống xử lý dử 
liệu điện tử hải quan để đánh giá mức độ rủi ro vi phạm pháp luật; đánh giá mức 
độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, làm căn cử phục vụ cho việc 
kiểm  tra, giám sát khi làm thủ tục hải quan của người khai hải quan.

2. Kết luận kiểm tra, giải trình của dơn vị được kiếm tra (nếu có), biên 
bản vi phạm pháp luật đôi với đơn vị được kiểm tra là căn cứ để cơ quan hai 
quan quyết định việc truy thu thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế 
theo quy định của pháp luật.

3. Việc truy thu thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế thực hiện 
theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Điều 6N. Quyền và nghĩa vụ của người kiể m tra sau thông quan

1. Nghĩa vụ cùa người kiểm tra:

1.1. Xuất trình Quyết định kiểm tra và chứng minh thư hải quan;

I  Thực hiện đúng nguyên tắc, nội dung và trình tự  kiếm tra;

1 3 .  Không đưa ra các yêu cầu trái pháp luật; không cố ý kết luận sai sự 
thật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản kết luận kiểm  tra;

1.4. Báo cáo người quyết định kiểm tra và kiến nghị các biện pháp xử lý
kết quả kiềm tra;

1.5. Chấp hành quy chế bảo mật; quản lý và sử dụng đúng mục đích các 
chứng từ, tài liệu được cung cấp.

2. Quyền của người kiểm tra:
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2.1. Được kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan, tại trụ sở đơn vị được kiêm
tra;

2.2. Yêu cầu đơn vị được kiếm tra trả lời những nội dung có liên quan;

2.3. Kiểm tra, sao chụp và tạm giữ hồ sơ hải quan, các chứng từ, sổ kế 
toán, báo cáo tài chính, các hồ sơ tài liệu có liên quan khác của đơn vị được 
kiểm  tra;

2.4. Kiểm tra, sao lưu, tạm giữ các hệ thống máy tinh và thiết bị khác 
đang lưu giữ dữ liệu, số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được 
kiềm tra;

2.4. Kiểm tra thực tế hàng hoá nhập khẩu đã được thông quan (trong điều 
kiện cần thiết và còn kiểm tra được);

2.5. Sử dụng trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ cho việc kiểm tra;

2.6. Được nhận sự hỗ trợ của chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên mồn;

2.7. Lập biên bản làm việc, bản kết luận kiểm tra;

2.8. Lập biên bán và áp  dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính vê 
hái quan theo quy định của pháp luật;

2.9. Áp dụng biện pháp cưỡng chê làm thủ tục hải quan và các biện pháp 
xử lý khác theo quy định của pháp luật trong trường hợp đơn vị được kiểm  tra 
không chấp nhận các yêu cầu bằng văn bản của cơ quan hải quan.

Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm tra sau thông quan

1. Quyền của đơn vị được kiểm tra;

1.1. Yêu cầu người kiếm tra xuất trình Quyết định kiểm tra, chứng minh 
thư hải quan;

 1.2. Từ chố i việc kiểm tra nêu quyết định kiểm tra không đúng với quy 
định của pháp luật;

1.3. Nhận bản kết luận kiểm tra;

1.4. Dược giải trình về bản kết luận kiểm tra, kiến nghị về biện pháp giải 
quyết của người kiểm tra;

1.5. Yêu cầu cơ quan hải quan bồi thường thiệt hại do việc xử lý kết quả 
kiểm tra không đúng pháp luật gây ra;

1.6. K hiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người kiểm tra 
trong quá trình kiểm tra và các quyết định xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan;

2. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm  tra:

2.1. Cử người có thẩm quyền làm việc với người kiểm tra;
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2.2. Tạo điều kiện để người kiểm tra thi hành nhiệm vụ ; không cản trờ 
hoạt động kiểm tra dưới mọi hình thức;

2.3. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã 
được thông quan trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải 
quan điện tử; lưu giữ các chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ tài liệu 
khác liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong 
thời hạn pháp luật quy định;

2.4. Trả lời những nội dung có liên quan theo yêu cầu của người kiểm  tra;

2.5. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời hồ sơ hải quan, các chứng từ, sổ 
kê toán, báo cáo tài chính và hồ sơ tài liệu có liên quan khác theo yêu câu của
người kiểm tra;

2.6. Tạo điều kiện cho việc kiểm tra hàng hoá nhập khẩu;

2.7. Chấp hành các quy định về kiểm tra sau thông quan, quyết định kiểm 
tra, bản kết luận kiểm tra và các quyết định xử lý.

Chương IX 

QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC

f)iều 70. Quy định chung

1. Cơ quan hải quan ban hành Quyết định trước để tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử  có quyền đề nghị 
cơ quan hải quan ban hành Quyết định trước về phân loại hàng hỏa, phương 
pháp xác định trị giá hải quan, xuất xứ đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Quyết định trước).

3. Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, phù hợp về 
hảng hóa dự kiến xuất khẩu hoặc nhập khẩu đề làm cơ sở cho cơ quan hải quan 
nghiên cứu xem xét ban hành Quyết định trước.

4. Trong thời hạn hiệu lực, Quyết định trước có tính chất ràng buộc thi 
hành đôi với doanh nghiệp đề nghị ban hành Q uyết định trước (sau đây viết tắt 
là người yêu cầu) và cơ quan hải quan.

5. Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo m ật các thông tin do doanh 
nghiệp cung cấp liên quan đến việc ban hành Q uyết định trước theo qui định.

Điều 71. Thẩm quyền, phạm vi áp dụng, nội dung của Q uyết định trước

1. Chi cục trưởng Chi cục hải quan điện tử ban hành Quyết định trước 
trên cơ sở đơn đề nghị cùa người yêu cầu.

2. Quyết định trước chỉ áp dụng trong phạm vi đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan điện tử của người yêu cầu.
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2. Quyết định trước chí áp dụng trong phạm vi đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan điện tử của người yêu cầu.

3. Nội dung của Quyết định trước đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, 
nhập khẩu gồm: phân loại hàng hóa, phương pháp xác định trị giá tính thuế,
xuẩt xứ.

I

Điều 72. Hiệu lực của Quyết định trước

1. Quyết định trước có hiệu lực trong thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan 
hải quan ban hành Quyết định trước.

2. Trong thời hạn có hiệu lực của Quyết định trước, cơ quan hải quan có 
quyền diều chỉnh, hoặc hủy Quyết định trước khi có lý do chính đáng. Việc điều 
chỉnh, hủy này được thông báo cho người yêu cầu và có hiệu lực thực hiện đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa làm thủ tục hải quan.

3. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách, pháp luật của nhà nước làm 
ảnh hưởng nội dung của Quyết định trước thì Quyết định trước sẽ hết hiệu lực 
kể từ ngày chính sách, pháp luật có hiệu lực thi hành.

Điều 73. Trách nhiệm của Doanh nghiệp

1. Gửi Đề nghị quyệt định trước theo Mẫu số 21 Phụ lục XIV Quy định 
này đến Chi cục hải quan điện tử. Đe nghị quyết định trước về một nội dung chỉ 
gửi đến một Chi cục hải quan điện tử.

2. Cung cấp chính xác, trung thực các thông tin liên quan đến hàng hóa dự
kiến xuất khẩu hoặc nhập khẩu đủ hoặc mẫu hàng (nếu có) đế cơ quan hải quan
làm căn cứ ban hành Quyết định trước, cụ thể bao gồm các thông tin sau:

2.1 Thông tin để đề nghị Quyết định trước về phân loại hàng hóa:

a. Thông tin mô tả đầy đủ về hàng hoá;

Thông tin mô tả thành phẩn của hàng hoá;

Thông tin mô tả khái quát về qui trình sản xuất hàng hoá;

Thông tin mô tả phương thức đóng gói hàng hoá;

Các thông tin khác như: mục đích sử dụng, hình ảnh...;

Mẫu hàng, kết quà phân tích hàng hóa của tổ chức giám định (nếu có 
hoặc trong trường hợp cư quan hải quan yêu cầu).

g. Các chứng từ khác được yêu cầu trong những trường hợp các giấy tờ 
trên chưa có đủ thông tin để xác định phân loại hàng hóa.

2.2. Thông tin để đề nghị Quyết định trước về phương pháp xác định trị 
giá tính thuế:

a. Hoá đơn thương mại;

b. Hợp đồng thương mại;

c. Đơn đặt hàng;

b.

c.

d. 

đ. 

e.
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d. Thư tín dụng;

đ. Thoả thuận bảo hiểm;

e. Điều kiện bán hàng;

g. Thảo thuận cung cấp hỗ trợ;

h. Thào thuận thương hiệu;

i. Thoả thuận bản quyền tác giả;

k. Bằng chừng cước phí vận tải;'

I. Chi tiết giảm giá;

m. Thông tin chứng minh giá trị hàng hoá giống hột hoặc tương tự.

II. Các chứng từ khác được yêu cầu trong những trường hợp các giấy tờ 
trên chưa có dù thông tin để xác định phương pháp xác định trị giá tính thuế.

2.3. Thông tin để đề nghị Quyết định trước về xuất xứ:

a Thông tin mô tả rõ tên hàng; mã số hàng hóa; nước sản xuất hay gia 
công, lắp ráp; nước xuất khẩu, giá FOB.

b. Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá gồm các 
thông tin như: tôn hàng, mã số hàng hóa, xuất xứ, giá CIF.

c. Ban mỏ tả chi tiết quy trình sản xuất ra hàng hoá.

d. Hành trình dụ định của hàng hoá.

đ. Các chứng lừ khác được yêu cầu trong những trường hợp các giấy tờ 
trên chưa có đủ thông tin để xác định xuất xứ.

3. Bổ sung các thông tin liên quan đến hàng hóa dự kiến xuất khẩu hoặc
nhập khẩu theo yêu cẩu cùa cơ quan hải quan. Thời gian để bổ sung các thông 
tin yêu cầu của cơ quan hải quan không quá 30 ngày kể từ ngày nhận dược 
thông háo yêu câu bổ sung. .

4. Nộp khoản lệ phí liên quan đến làm thủ tục hải quan trong trường hợp 
Нал hành Quyết định trước theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định trước đối với hàng hoá đã 
được cơ quan hải quan ban hành Quyết định trước

Điều 74. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

1. Tiếp nhận Đe nghị quyết định trước cùa người yêu cầu.

2. Kiếm tra các thông tin do người yêu cầu cung cấp. Trường hợp cần bổ 
sung thòng tin thi thông báo đốn người yêu cầu.

3. Cán cứ trên các thòng tin hoặc mẫu do người yêu cầu cung cấp đề ban 
hành Quyết định trước theo Mẫu số 22 Phụ lục XIV Quy định này đối với hàng 
hóa dự kiên xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của người yêu cầu;
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Ban hành Quyết định trước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được 
đây đủ các thông tin cần thiết. Trường hợp cần thêm thời gian để ban hành 
q u yết định trước phải có thông báo gửi lại người yêu cầu về thời gian kéo dài 
thêm.

4. Gửi Quyết định trước cho người yêu cầu để thực hiện. Trường họp từ 
chố i yêu cầu ban hành quyết định trước, có thông báo cho người yêu cầu và nêu 
rõ lý do.

5. Trường hợp phát hiện hoặc đủ căn cứ để khẳng định thông tin do người 
yêu cầu cung cấp là không chính xác hoặc người yêu cầu có sự điều chỉnh thông 
tin về hàng hóa dự kiến xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì cơ quan hải quan ra quyết 
định hủy hoặc điều chỉnh Quyết định trước, thông báo lý do cho người yêu cầu.

6. Thông báo qu yết định trước đã được ban hành và các điêu chỉnh, hủy 
bỏ để các Chi cục hải quan nơi tiến hành thủ tục hải quan điện tử khác biết để 
thực hiện.

7. Hướng dẫn, trả lời người yêu cầu các vấn đề liên quan đến Quyết định
trước.

Điều 75. Khiếu

Chương X 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

nại, tố cáo

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về những quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan khi có căn cứ cho 
rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình;

Cá nhân có quyền tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, 
công chức hải quan với thủ trưởng các cấp của cơ quan hải quan.

2. Thủ trưởng cơ quan hải quan các cấp khi nhận được đơn khiếu nại, tố 
cáo phải có trách nhiệm xem  xét, giải quyết và trả lời các khiếu nại, tố cáo theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại toà hành 
chính đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải 
quan, công chức hải quan theo quy định của pháp luật.

Điều 76. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Cơ quan hải quan, công chức hải quan, tổ chức, cá nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu và tổ chức, cá nhân khác có thành tích trong việc thực hiện, phối hợp 
thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
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